THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT 

CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1594/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6  năm 2014

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang)


PHẦN I.  DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

	STT
	Tên thủ tục hành chính

	I. LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP

	1
	Công bố hợp quy thuộc lĩnh vực chăn nuôi đối với trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận hợp quy

	2
	Công bố hợp quy thuộc lĩnh vực chăn nuôi đối với trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức cá nhân, sản xuất kinh doanh

	3
	Đăng ký công bố hợp quy phân bón đối với trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận hợp quy

	4
	Đăng ký công bố hợp quy phân bón đối với trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh

	II. LĨNH VỰC LÂM NHIỆP

	1
	Cấp đổi Giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại

	2
	Đăng ký bổ sung loài nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại

	3
	Xác nhận nguồn gốc cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ thuộc thẩm quyền của Chi cục Kiểm lâm


B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HOẶC THAY THẾ THUỘC GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

	STT
	Số hồ sơ TTHC
	Tên thủ tục hành chính
	Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế

	I. LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP

	1
	T-TGG-193633-TT
	Cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do (Certificate of Free Sale - CFS) đối với sản phẩm, hàng hoá chăn nuôi được sản xuất trong nước để xuất khẩu
	Thông tư 55/2012/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2012 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Hướng dẫn thủ tục chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy thuộc phạm vi quản lý của BNNPTNT thay thế Thông tư 83/2009/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2009

	2
	T-TGG-193640-TT
	Cấp lại Giấy chứng nhận lưu hành tự do (Certificate of Free Sale - CFS) cho sản phẩm, hàng hoá xuất khẩu đối với giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, vật tư chuyên dùng trong chăn nuôi
	nt

	3
	T-TGG-227926-TT
	Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất rau, quả; sản xuất chè
	Thông tư số 149/2013/TT-BTC ngày 29/10/2013 của Bộ Tài chính về Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm.

	4
	T-TGG-227930-TT
	Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sơ chế, chế biến rau, quả; chế biến chè
	nt

	5
	T-TGG-227931-TT
	Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất, sơ chế, chế biến rau, quả; sản xuất, chế biến chè
	nt

	6
	T-TGG-193657-TT
	Đăng ký và xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm thuộc lĩnh vực nông lâm thủy sản chỉ tiêu thụ nội địa (Trường hợp Đăng ký lần đầu Áp dụng đối với cơ sở chưa được xác nhận đăng ký quảng cáo hoặc cơ sở đã được xác nhận nhưng bị hủy bỏ)
	nt

	7
	T-TGG-193658-TT
	Đăng ký lại và xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm thuộc lĩnh vực nông lâm thủy sản chỉ tiêu thụ nội địa (Trường hợp Cơ sở đã được xác nhận nội dung quảng cáo sản phẩm thực phẩm nhưng thay đổi về nội dung quảng cáo hoặc giấy xác nhận hết thời hạn hiệu lực)
	nt

	8
	T-TGG-193659-TT
	Cấp lại Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm thuộc lĩnh vực nông lâm thủy sản chỉ tiêu thụ nội địa (Trường hợp giấy xác  nhận nội dung quảng cáo thực phẩm đã  được cấp nhưng bị mất, thất lạc hoặc bị hư hỏng)
	nt

	II. LĨNH VỰC THỦY SẢN

	1
	T-TGG-175082-TT
	Kiểm soát và cấp giấy chứng nhận xuất xứ nhuyễn thể 02 mảnh vỏ
	Thông tư số 149/2013/TT-BTC ngày 29/10/2013 của Bộ Tài chính về Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm.

	2
	T-TGG-254734-TT
	Kiểm tra chất lượng giống thủy sản nhập khẩu
	Thông tư số 204/2013/TT-BTC của Bộ Tài Chính ngày 24/12/2013 về việc Quy định mức thu, chế độ thu, quản lý về sử dụng phí, lệ phí quản lý chất lượng trong nuôi trồng thủy sản.

	III . LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP

	1
	034 383
	Đăng ký trại nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng động vật hoang dã thông thường.
	Khoản 2, Điều 11 Thông tư số  47/2012/TT-BNNPTNT ngày 25 tháng 9 năm 2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quy định về quản lý khai thác từ tự nhiên và nuôi động vật rừng thông thường.


C. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ HỦY BỎ, BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

	STT
	Số hồ sơ TTHC
	Tên thủ tục

hành chính
	Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ, hủy bỏ TTHC

	I. LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP 

	1
	175074
	Kiểm tra và công nhận cơ sở sản xuất kinh doanh thuỷ sản đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
	Khoản 3, Điều 44 Thông tư 48/2013/TT-BNNPTNT, ngày 12/11/2013- Quy định về kiểm tra, chứng nhận an toàn thực phẩm thủy sản  xuất khẩu 

	2
	175076
	Kiểm tra lại và công nhận cơ sở sản xuất kinh doanh thuỷ sản đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
	nt

	3
	034351
	Chỉ định Tổ chức chứng nhận sản phẩm cây trồng an toàn, giống cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm (đối với Tổ chức chứng nhận đăng ký hoạt động trên phạm vi 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương)
	Quyết định số 64/2008/QĐ-BNN ngày 23/5/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hết hiệu lực.



	4
	132017
	Chỉ định lại, mở rộng phạm vi chỉ định Tổ chức chứng nhận sản phẩm cây trồng an toàn, giống cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm (đối với Tổ chức chứng nhận đăng ký hoạt động trên phạm vi 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương)
	nt

	5
	132058
	Chỉ định Tổ chức chứng nhận Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) cho rau, quả, chè an toàn (đối với tổ chức đăng ký hoạt động trên địa bàn 01 tỉnh)
	Quyết định số 84/2008/QĐ-BNN ngày 28/7/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hết hiệu lực.



	6
	132045
	Thay đổi, bổ sung, gia hạn quyết định Chỉ định Tổ chức chứng nhận Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) cho rau, quả, chè an toàn (đối với tổ chức đăng ký hoạt động trên địa bàn 01 tỉnh)
	nt

	7
	254736
	Đăng ký công bố hợp quy về kiểm dịch thực vật; thuốc và nguyên liệu làm thuốc bảo vệ thực vật; sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật; thuốc bảo quản nông, lâm sản (trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận hợp quy)
	Công bố bị trùng

	8
	254741
	Đăng ký công bố hợp quy về kiểm dịch thực vật; thuốc và nguyên liệu làm thuốc bảo vệ thực vật; sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật; thuốc bảo quản nông, lâm sản (trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh)
	nt

	II. LĨNH VỰC THỦY SẢN

	1
	175073
	Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nuôi thủy sản đăng quầng
	Quyết định số 17/2010/QĐ-UBND ngày 15/10/2010 của UBND tỉnh Tiền Giang hết hiệu lực.

	III. LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP

	1
	130683
	Tiếp nhận gấu
	Mục 4 - Phụ lục I- Quyết định 2541/QĐ-BNN-TCLN ngày 26/10/2011của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc phạm vị chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	2
	177782
	Hủy bỏ chứng chỉ công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp (Chủ nguồn giống tự nguyện đề nghị huỷ bỏ)
	nt



PHẦN II. NỘI DUNG CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN.

I. LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP:

1. Công bố hợp quy thuộc lĩnh vực chăn nuôi đối với trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận hợp quy

	1
	Trình tự thực hiện 
	Bước 1. Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2. Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Bộ phận tiếp nhận và trả lời kết quả của Chi cục Thú y Tiền Giang (số 133 Lý Thường Kiệt, Phường 5, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang). 
 Bước 3. Chi cục Thú y Tiền Giang thẩm định:

1. Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ:

a) Đối với hồ sơ được gửi trực tiếp: 
- Công chức tiếp nhận hồ sơ viết giấy biên nhận hồ sơ.

- Trong thời gian không quá 07 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ, sẽ cấp Thông báo tiếp nhận hợp quy. 
b) Đối với hồ sơ được gửi qua đường bưu điện:
- Trong thời gian không quá 07 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ, sẽ cấp Thông báo tiếp nhận hợp quy. 
2. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, không hợp lệ:

a) Đối với hồ sơ được gửi trực tiếp: Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, nếu chưa đầy đủ, không hợp lệ thì trả lại hồ sơ và hướng dẫn cá nhân, tổ chức bổ sung, hoàn thiện hồ sơ bằng văn bản trong vòng 5 ngày làm việc.

b) Đối với hồ sơ được gửi qua đường bưu điện: Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân công bố về những điểm, nội dung chưa phù hợp để hoàn thiện và thực hiện việc đăng ký lại
Bước 4. Tổ chức, cá nhân nhận thông báo hoặc văn bản trả lời tại Bộ phận tiếp nhận và trả lời kết quả của Chi cục Thú y Tiền Giang (số 133 Lý Thường Kiệt, Phường 5, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang)
- Đối với hồ sơ được gửi trực tiếp: Người nhận kết quả đem theo giấy biên nhận.  

- Đối với hồ sơ được gửi qua đường bưu điện: Người nhận kết quả xuất trình giấy chứng minh nhân dân và giấy giới thiệu của cơ sở công bố hợp quy.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày lễ, tết).

	2
	Cách thức thực hiện 
	Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước hoặc qua đường bưu điện 

	3
	Hồ sơ
	a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Bản công bố hợp quy (Phụ lục 13 - Thông tư 55/2012/TT-BNNPTNT).
- Bản sao có chứng thực chứng chỉ chứng nhận sự phù hợp của sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, quá trình và môi trường với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng do tổ chức chứng nhận được chỉ định cấp;

- Bản mô tả chung về sản phẩm, hàng hoá, dịnh vụ, quá trình và môi trường (đặc điểm, tính năng, công dụng).

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

	4
	Thời hạn giải quyết 
	07 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ. 

	5
	Cơ quan thực hiện TTHC
	a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tiền Giang.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thú y Tiền Giang.

	6
	Đối tượng thực hiện TTHC
	Cá nhân

Tổ chức

	7
	Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
	Phụ lục 13 - Thông tư 55/2012/TT-BNNPTNT

	8
	Phí, lệ phí
	Không     

	9
	Kết quả của việc thực hiện TTHC
	Thông báo tiếp nhận Bản công bố hợp quy

	10
	Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC 
	Không 

	11
	Căn cứ pháp lý của TTHC 
	- Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006;
- Nghị định 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

- Nghị định số 67/2009/NĐ-CP ngày  03/8/2009 của Chính phủ sửa đổi một số điều của Nghị định 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và Nghị định 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa;

- Thông tư số 55/2012/TT-BNNPTNT ngày 31/10/20012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn thủ tục chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.



Phụ lục 13 - Thông tư số 55/2012/TT-BNNPTN ngày 31/10/2012

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BẢN CÔNG BỐ HỢP QUY 
Số .............

Tên tổ chức, cá nhân:........  .............................................................................

Địa chỉ:............................................................................................................

Điện thoại:......................................Fax:..........................................................


E-mail..............................................................................................................

CÔNG BỐ :

Sản phẩm, hàng hoá, quá trình, dịch vụ, môi trường
 (tên gọi, kiểu, loại, nhãn hiệu, đặc trưng kỹ thuật,… )


...........................................................................................................................

..........................................................................................................................

Phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật (số hiệu, ký hiệu, tên gọi)

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

Thông tin bổ sung (căn cứ công bố hợp quy, phương thức đánh giá sự phù hợp...):

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

                                                          ..............,    ngày.......tháng........năm.......... 

                                                              ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

                                                                (Ký tên, chức vụ, đóng đấu)


2. Công bố hợp quy thuộc lĩnh vực chăn nuôi đối với trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức cá nhân, sản xuất kinh doanh

	1
	Trình tự thực hiện 
	Bước 1. Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2. Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Bộ phận tiếp nhận và trả lời kết quả của Chi cục Thú y Tiền Giang (số 133 Lý Thường Kiệt, Phường 5, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang). 
Bước 3. Chi cục Thú y Tiền Giang thẩm định:

1. Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ:

a) Đối với hồ sơ được gửi trực tiếp: 
- Công chức tiếp nhận hồ sơ viết giấy biên nhận hồ sơ.

- Trong thời gian 07 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ, sẽ cấp Thông báo tiếp nhận hợp quy. 
b) Đối với hồ sơ được gửi qua đường bưu điện:
- Trong thời gian 07 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ, sẽ cấp Thông báo tiếp nhận hợp quy. 
2. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, không hợp lệ:

a) Đối với hồ sơ được gửi trực tiếp: Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, nếu chưa đầy đủ, không hợp lệ thì trả lại hồ sơ và hướng dẫn cá nhân, tổ chức bổ sung, hoàn thiện hồ sơ bằng văn bản trong vòng 05 ngày làm việc.

b) Đối với hồ sơ được gửi qua đường bưu điện: Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân công bố về những điểm, nội dung chưa phù hợp để hoàn thiện.
Bước 4. Tổ chức, cá nhân nhận thông báo hoặc văn bản trả lời tại Bộ phận tiếp nhận và trả lời kết quả của Chi cục Thú y Tiền Giang (số 133 Lý Thường Kiệt, Phường 5, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang)

- Đối với hồ sơ được gửi trực tiếp: Người nhận kết quả đem theo giấy biên nhận.  

- Đối với hồ sơ được gửi qua đường bưu điện: Người nhận kết quả xuất trình giấy chứng minh nhân dân và giấy giới thiệu của cơ sở công bố hợp quy.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày lễ, tết).

	2
	Cách thức thực hiện 
	Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước hoặc qua bưu điện 

	3
	Hồ sơ
	a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

-  Bản công bố hợp quy (Phụ lục 13 - Thông tư số 55/2012/TT-BNNPTN);

- Bản mô tả chung về sản phẩm, hàng hoá, dịnh vụ, quá trình và môi trường (đặc điểm, tính năng, công dụng);

- Kết quả thử nghiệm, hiệu chuẩn (nếu có) tại phòng thử nghiệm được chỉ định;

- Quy trình sản xuất và kế hoạch kiểm soát chất lượng được xây dựng và áp dụng theo mẫu quy định tại Phụ lục 14 của Thông tư số 55/2012/TT-BNNPTN hoặc bản sao chứng chỉ phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001:2008 trong trường hợp tổ chức, cá nhân công bố hợp quy có hệ thống quản lý chất lượng được chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001:2008;

- Kế hoạch giám sát định kỳ;

- Báo cáo đánh giá hợp quy gồm những nội dung: đối tượng được chứng nhận hợp quy; (số hiệu, tên) tài liệu kỹ thuật sử dụng làm căn cứ để chứng nhận hợp quy; tên và địa chỉ của tổ chức thực hiện đánh giá hợp quy; phương thức đánh giá hợp quy được sử dụng; mô tả quá trình đánh giá hợp quy (lấy mẫu, đánh giá, thời gian đánh giá) và các lý giải cần thiết (ví dụ: lý do lựa chọn phương pháp/phương thức lấy mẫu/đánh giá); kết quả đánh giá (bao gồm cả độ lệch và mức chấp nhận);
-  Thông tin bổ sung khác.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

	4
	Thời hạn giải quyết 
	07 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ. 

	5
	Cơ quan thực hiện TTHC
	a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tiền Giang

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thú y Tiền Giang

	6
	Đối tượng thực hiện TTHC
	Cá nhân

Tổ chức

	7
	Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
	Phụ lục 13 - Thông tư số 55/2012/TT-BNNPTN
Phụ lục 14 - Thông tư số 55/2012/TT-BNNPTN

	8
	Phí, lệ phí
	Không     

	9
	Kết quả của việc thực hiện TTHC
	Thông báo tiếp nhận Bản công bố hợp quy

	10
	Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC 
	Không 

	11
	Căn cứ pháp lý của TTHC 
	- Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006;
- Nghị định 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

- Nghị định 67/2009/NĐ-CP ngày  03/8/2009 của Chính phủ sửa đổi một số điều của Nghị định 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và Nghị định 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa;

- Thông tư số 55/2012/TT-BNNPTNT ngày 31/10/20012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn thủ tục chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 





1. Phụ lục 13 - Thông tư số 55/2012/TT-BNNPTN ngày 31/10/2012

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BẢN CÔNG BỐ HỢP QUY 
Số .............

Tên tổ chức, cá nhân:........  .............................................................................

Địa chỉ:............................................................................................................

Điện thoại:......................................Fax:..........................................................


E-mail..............................................................................................................

CÔNG BỐ :

Sản phẩm, hàng hoá, quá trình, dịch vụ, môi trường
 (tên gọi, kiểu, loại, nhãn hiệu, đặc trưng kỹ thuật,... )


...........................................................................................................................

..........................................................................................................................

Phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật (số hiệu, ký hiệu, tên gọi)

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

Thông tin bổ sung (căn cứ công bố hợp quy, phương thức đánh giá sự phù hợp...):

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

                                                        ..............,    ngày.......tháng........năm.......... 

                                                              ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

                                                                (Ký tên, chức vụ, đóng đấu)




2. Phụ lục 14 - Thông tư số  55/2012/TT-BNNPTN ngày 31/10/2012

                              KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG

Sản phẩm, hàng hoá, quá trình, dịch vụ, môi trường:....................................................
	Các quá trình sản xuất cụ thể
	Kế hoạch kiểm soát chất lượng


	
	Các chỉ tiêu

kiểm soát
	Quy định

kỹ thuật
	Tần suất lấy mẫu/cỡ mẫu
	Thiết bị thử nghiệm/kiểm tra
	Phương pháp thử/kiểm tra
	Biểu

ghi chép
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	
	
	
	
	
	
	
	


............., ngày....... tháng ........ năm .....

                                                                    Đại diện doanh nghiệp

                                                                      (ký tên, đóng dấu)


3. Đăng ký công bố hợp quy phân bón đối với trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận hợp quy
	1
	Trình tự thực hiện 
	Bước 1- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục Bảo vệ thực vật Tiền Giang (xã Long An, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang). Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ:

+ Nếu nộp hồ sơ trực tiếp: viết giấy hẹn trả kết quả trao cho người nộp;

+ Nếu gửi hồ sơ qua đường bưu điện: viết giấy hẹn trả kết quả gửi qua đường bưu điện cho người nộp
- Trường hợp hồ sơ không đáp ứng yêu cầu:
+ Đối với hồ sơ được gửi qua đường bưu điện: trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục Bảo vệ thực vật Tiền Giang gửi thông báo bằng văn bản qua đường bưu điện cho tổ chức, cá nhân công bố về những điểm, nội dung chưa phù hợp để hoàn thiện và thực hiện việc đăng ký lại.

+ Đối với hồ sơ nộp trực tiếp: Công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản để tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

Bước 3- Nhận và trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục Bảo vệ thực vật Tiền Giang 
Người nhận kết quả nộp giấy hẹn tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Công chức trả kết quả cho người nhận. Trường hợp mất phiếu hẹn phải có giấy cam kết của tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày lễ, tết).

	2
	Cách thức thực hiện 
	Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện.

	3
	Hồ sơ
	a) Thành phần hồ sơ bao gồm:
- Bản công bố hợp quy theo (Phụ lục 13 - Thông tư 55/2012/TT-BNNPTNT).

- Bản sao có chứng thực chứng chỉ chứng nhận sự phù hợp của sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, quá trình và môi trường với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng do tổ chức chứng nhận được chỉ định cấp;
- Bản mô tả chung về sản phẩm, hàng hoá, dịnh vụ, quá trình và môi trường (đặc điểm, tính năng, công dụng).

b) Số lượng hồ sơ:  01 bộ

	4
	Thời hạn giải quyết 
	07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

	5
	Cơ quan thực hiện TTHC
	a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Bảo vệ thực vật Tiền Giang

	6
	Đối tượng thực hiện TTHC
	Cá nhân

Tổ chức 

	7
	Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai 
	Phụ lục 13 - Thông tư 55/TT-BNNPTNT

	8
	Phí, lệ phí
	Không 

	9
	Kết quả của việc thực hiện TTHC
	Thông báo tiếp nhận công bố hợp quy 

	10
	Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC 
	Áp dụng cho các loại: phân hữu cơ; phân hữu cơ sinh học; phân hữu cơ khoáng; phân hữu cơ vi sinh; phân vi sinh vật; phân bón có bổ sung chất điều tiết sinh trưởng; các loại phân hữu cơ vi sinh, phân hữu cơ  sinh học sản xuất từ nguyên liệu là  rác thải đô thị, phế thải công nghiệp chế biến từ nông sản,  thực phẩm, phế thải chăn nuôi.

	11
	Căn cứ pháp lý của TTHC 
	- Nghị định 202/2013NĐ-CP ngày 27/01/2013 của Chính phủ về quản lý phân bón;

- Thông tư số 55/2012/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2012 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Hướng dẫn thủ tục chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy thuộc phạm vi  quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.





Phụ lục 13 - Thông tư  số  55 /2012/TT-BNNPTNT  ngày  31/10/2012 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BẢN CÔNG BỐ HỢP QUY 
Số .............

 Tên tổ chức, cá nhân:........  .............................................................................

 Địa chỉ:............................................................................................................

 Điện thoại:......................................Fax:.........................................................


 E-mail..............................................................................................................

CÔNG BỐ :

Sản phẩm, hàng hoá, quá trình, dịch vụ, môi trường
 (tên gọi, kiểu, loại, nhãn hiệu, đặc trưng kỹ thuật,… )


...........................................................................................................................

..........................................................................................................................

Phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật (số hiệu, ký hiệu, tên gọi)

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

Thông tin bổ sung (căn cứ công bố hợp quy, phương thức đánh giá hợp quy...):

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

                                                                 .............., ngày......tháng........năm..........                  

 





        Đại diện Tổ chức, cá nhân

                                         (Ký tên, chức vụ, đóng đấu)


4. Đăng ký công bố hợp quy phân bón đối với trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh
	1
	Trình tự thực hiện 
	Bước 1- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục Bảo vệ thực vật Tiền Giang (xã Long An, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang). Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ:

+ Nếu nộp hồ sơ trực tiếp: viết giấy hẹn trả kết quả trao cho người nộp;

+ Nếu gửi hồ sơ qua đường bưu điện: viết giấy hẹn trả kết quả gửi qua đường bưu điện cho người nộp
Trường hợp hồ sơ không đáp ứng yêu cầu:
+ Đối với hồ sơ được gửi qua đường bưu điện: trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục Bảo vệ thực vật Tiền Giang gửi thông báo bằng văn bản qua đường bưu điện cho tổ chức, cá nhân công bố về những điểm, nội dung chưa phù hợp để hoàn thiện và thực hiện việc đăng ký lại.
+ Đối với hồ sơ nộp trực tiếp: Công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản để tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

Bước 3- Nhận và trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục Bảo vệ thực vật Tiền Giang 
Người nhận kết quả nộp giấy hẹn tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Công chức trả kết quả cho người nhận. Trường hợp mất phiếu hẹn phải có giấy cam kết của tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày lễ, tết).

	2
	Cách thức thực hiện 
	Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện.

	3
	Hồ sơ
	a) Thành phần hồ sơ bao gồm:
- Bản công bố hợp quy (Phụ lục 13 - Thông tư  số  55/2012/TT-BNNPTNT); 

- Bản mô tả chung về sản phẩm, hàng hoá, dịnh vụ, quá trình và môi trường (đặc điểm, tính năng, công dụng);
- Kết quả thử nghiệm, hiệu chuẩn (nếu có) tại phòng thử nghiệm được chỉ định;
- Quy trình sản xuất và kế hoạch kiểm soát chất lượng được xây dựng và áp dụng theo mẫu quy định tại Phụ lục 14 của Thông tư này hoặc bản sao chứng chỉ phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001:2008 trong trường hợp tổ chức, cá nhân công bố hợp quy có hệ thống quản lý chất lượng được chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001:2008;
- Kế hoạch giám sát định kỳ;
- Báo cáo đánh giá hợp quy gồm những nội dung: đối tượng được chứng nhận hợp quy; (số hiệu, tên) tài liệu kỹ thuật sử dụng làm căn cứ để chứng nhận hợp quy; tên và địa chỉ của tổ chức thực hiện đánh giá hợp quy; phương thức đánh giá hợp quy được sử dụng; mô tả quá trình đánh giá hợp quy (lấy mẫu, đánh giá, thời gian đánh giá) và các lý giải cần thiết (ví dụ: lý do lựa chọn phương pháp/phương thức lấy mẫu/đánh giá); kết quả đánh giá (bao gồm cả độ lệch và mức chấp nhận); thông tin bổ sung khác.

b) Số lượng hồ sơ:  01 bộ

	4
	Thời hạn giải quyết 
	07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

	5
	Cơ quan thực hiện TTHC
	a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Bảo vệ thực vật Tiền Giang

	6
	Đối tượng thực hiện TTHC
	Cá nhân

Tổ chức 

	7
	Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai 
	- Phụ lục 13 - Thông tư  số  55/2012/TT-BNNPTNT
- Phụ lục 14 Thông tư số  55/2012/TT-BNNPTNT 

	8
	Phí, lệ phí
	Không 

	9
	Kết quả của việc thực hiện TTHC
	Thông báo tiếp nhận công bố hợp quy

	10
	Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC 
	Áp dụng cho các loại: phân hữu cơ; phân hữu cơ sinh học; phân hữu cơ khoáng; phân hữu cơ vi sinh; phân vi sinh vật; phân bón có bổ sung chất điều tiết sinh trưởng; các loại phân hữu cơ vi sinh, phân hữu cơ  sinh học sản xuất từ nguyên liệu là  rác thải đô thị, phế thải công nghiệp chế biến từ nông sản,  thực phẩm, phế thải chăn nuôi.

	11
	Căn cứ pháp lý của TTHC 
	- Nghị định 202/2013NĐ-CP ngày 27/01/2013 của Chính phủ về quản lý phân bón;

- Thông tư số  55/2012/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2012 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Hướng dẫn thủ tục chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.   


1. Phụ lục 13  - Thông tư  số  55/2012/TT-BNNPTNT  ngày 31/10/2012 
 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BẢN CÔNG BỐ HỢP QUY 
Số .............

 Tên tổ chức, cá nhân:........  .............................................................................

 Địa chỉ:............................................................................................................

 Điện thoại:......................................Fax:.........................................................


 E-mail..............................................................................................................

CÔNG BỐ :

Sản phẩm, hàng hoá, quá trình, dịch vụ, môi trường
 (tên gọi, kiểu, loại, nhãn hiệu, đặc trưng kỹ thuật,… )


...........................................................................................................................

..........................................................................................................................

Phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật (số hiệu, ký hiệu, tên gọi)

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

Thông tin bổ sung (căn cứ công bố hợp quy, phương thức đánh giá hợp quy...):

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

                                                                 .............., ngày......tháng........năm..........                  

 



        

    Đại diện Tổ chức, cá nhân

                                         (Ký tên, chức vụ, đóng đấu)


2. Phụ lục 14  - Thông tư  số  55/2012/TT-BNNPTNT  ngày 31/10/2012 

KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG

Sản phẩm, hàng hoá, quá trình, dịch vụ, môi trường:....................................................

	Các quá trình sản xuất cụ thể
	Kế hoạch kiểm soát chất lượng

	
	Các chỉ tiêu 

kiểm soát
	Quy định 

kỹ thuật
	Tần suất lấy mẫu/cỡ mẫu
	Thiết bị thử nghiệm/kiểm tra
	Phương pháp thử/kiểm tra
	Biểu 

ghi chép
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	
	
	
	
	
	
	
	


............., ngày....... tháng ........ năm .....

                                                                                   Đại diện doanh nghiệp

                                                                                     (ký tên, đóng dấu)

II. LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP:


1. Cấp đổi Giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại.

	1
	Trình tự thực hiện 
	Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Chi cục Kiểm lâm Tiền Giang (Km 1970, QL 1A, ấp Phước Hòa, xã Phước Thạnh, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).
Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.

- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Chi cục Kiểm lâm phải thông báo bằng văn bản lý do cho tổ chức nộp hồ sơ.

Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Chi cục Kiểm lâm Tiền Giang (Km 1970, QL 1A, ấp Phước Hòa, xã Phước Thạnh, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) theo bước sau: 
Công chức trả  kết quả cho người nhận. Trường hợp nếu mất phiếu hẹn thì phải có giấy cam kết của tổ chức nộp hồ sơ. 

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần và ngày thứ 7 từ 07 giờ  đến 11 giờ 30 (trừ ngày chủ nhật, lễ, tết nghỉ).

	2
	Cách thức thực hiện 
	Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước hoặc qua đường bưu 

	3
	Thành phần số lượng hồ sơ
	a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

Bản chính đề nghị cấp giấy chứng nhận trại nuôi phải thể hiện rõ các nội dung: tên, địa chỉ, số giấy phép kinh doanh hoặc quyết định thành lập của tổ chức; tên loài, số lượng, nguồn gốc động vật nuôi; địa điểm; mô tả trại nuôi Mẫu số 06 - Thông tư  47/2012/TT- BNNPTNT), có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã;

b) Số lượng: 01 bộ 

	4
	Thời hạn giải quyết 
	03 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ

	5
	Cơ quan thực hiện TTHC
	a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chi cục Kiểm lâm

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Kiểm lâm

	6
	Đối tượng thực hiện TTHC
	Tổ chức                                                                                                                          

	7
	Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai 
	Mẫu số 06 - Thông tư  47/2012/TT- BNNPTNT

	8
	Phí, lệ phí
	Không                                                                  

	9
	Kết quả của việc thực hiện TTHC
	Giấy chứng nhận

	10
	Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC
	Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày trước khi giấy chứng nhận trại nuôi hết hạn.

	11
	Căn cứ pháp lý của TTHC 
	- Thông tư số 47/2012/TT-BNNPTNT ngày 25/09/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về quản lý khai thác từ tự nhiên và nuôi động vật rừng thông thường.



Mẫu số 6 - Thông tư số 47 /2012/TT-BNNPTNT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN TRẠI NUÔI 

ĐỘNG VẬT RỪNG THÔNG THƯỜNG VÌ MỤC ĐÍCH THƯƠNG MẠI 

Kính gửi:
…………………………………

1. Tên và địa chỉ tổ chức đề nghị: 


Tên đầy đủ, địa chỉ, điện thoại; số, ngày cấp, cơ quan cấp giấy phép đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập 

2. Nội dung đề nghị cấp đăng ký: 

Cấp mới (; Cấp đổi (; Cấp bổ sung (; Khác ( (nêu rõ) ….

3. Loài động vật rừng thông thường đề nghị nuôi: 

	Stt
	Tên loài
	Số lượng (cá thể)
	Mục đích gây nuôi 
	Nguồn gốc 
	Ghi chú

	
	Tên thông thường
	Tên khoa học
	
	
	
	

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	



4. Địa điểm trại nuôi: 


5. Mô tả trại nuôi:  

6. Các tài liệu kèm theo:


- Hồ sơ nguồn gốc;


- …. 

	Xác nhận của 

Ủy ban nhân dân cấp xã 

(ký ghi rõ họ tên, đóng dấu)
	…….., ngày…….. tháng …… năm ....….

Tổ chức đề nghị  

(ký ghi rõ họ tên, đóng dấu)



2. Đăng ký bổ sung loài nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại

	1
	Trình tự thực hiện 
	Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Chi cục Kiểm lâm Tiền Giang (Km 1970, QL 1A, ấp Phước Hòa, xã Phước Thạnh, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).
Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.

- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Chi cục Kiểm lâm phải thông báo bằng văn bản lý do cho tổ chức nộp hồ sơ.

Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Chi cục Kiểm lâm Tiền Giang (Km 1970, QL 1A, ấp Phước Hòa, xã Phước Thạnh, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) theo bước sau: 
Công chức trả  kết quả cho người nhận. Trường hợp nếu mất phiếu hẹn thì phải có giấy cam kết của tổ chức nộp hồ sơ. 

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần và ngày thứ 7 từ 07 giờ  đến 11 giờ 30 (trừ ngày chủ nhật, lễ, tết nghỉ).

	2
	Cách thức thực hiện 
	Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước hoặc qua đường bưu 

	3
	Thanh phần và số lượng hồ sơ
	a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

Bản chính đề nghị cấp giấy chứng nhận trại nuôi phải thể hiện rõ các nội dung: tên, địa chỉ, số giấy phép kinh doanh hoặc quyết định thành lập của tổ chức; tên loài, số lượng, nguồn gốc động vật nuôi; địa điểm; mô tả trại nuôi Mẫu số 06 - Thông tư  47/2012/TT- BNNPTNT), có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã;

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

	4
	Thời hạn giải quyết 
	05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ

	5
	Cơ quan thực hiện TTHC
	a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chi cục Kiểm lâm

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  Chi cục Kiểm lâm

	6
	Đối tượng thực hiện TTHC
	 Tổ chức                                                                                                                          

	7
	Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai 
	Mẫu số 06 - Thông tư số 47/2012/TT-BNNPTNT

	8
	Phí, lệ phí
	Không                                                                  

	9
	Kết quả của việc thực hiện TTHC
	Giấy chứng nhận

	10
	Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC
	Trong thời hạn 10 (mười) ngày kể từ ngày bổ sung loài động vật mới vào trại nuôi.

	11
	Căn cứ pháp lý của TTHC 
	Thông tư số 47/2012/TT-BNNPTNT ngày 25/09/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về quản lý khai thác từ tự nhiên và nuôi động vật rừng thông thường.



Mẫu số 6 - Thông tư số 47 /2012/TT-BNNPTNT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN TRẠI NUÔI 

ĐỘNG VẬT RỪNG THÔNG THƯỜNG VÌ MỤC ĐÍCH THƯƠNG MẠI 

Kính gửi:
…………………………………

1. Tên và địa chỉ tổ chức đề nghị: 


Tên đầy đủ, địa chỉ, điện thoại; số, ngày cấp, cơ quan cấp giấy phép đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập 

2. Nội dung đề nghị cấp đăng ký: 

Cấp mới (; Cấp đổi (; Cấp bổ sung (; Khác ( (nêu rõ) ….

3. Loài động vật rừng thông thường đề nghị nuôi: 

	Stt
	Tên loài
	Số lượng (cá thể)
	Mục đích gây nuôi 
	Nguồn gốc 
	Ghi chú

	
	Tên thông thường
	Tên khoa học
	
	
	
	

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	



4. Địa điểm trại nuôi: 


5. Mô tả trại nuôi:  

6. Các tài liệu kèm theo:


- Hồ sơ nguồn gốc;


- …. 

	Xác nhận của 

Ủy ban nhân dân cấp xã 

(ký ghi rõ họ tên, đóng dấu)
	…….., ngày…….. tháng …… năm ....….

Tổ chức đề nghị  

(ký ghi rõ họ tên, đóng dấu)



3. Xác nhận nguồn gốc cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ thuộc thẩm quyền của Chi cục Kiểm lâm

	1
	Trình tự thực hiện 
	Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Chi cục Kiểm lâm Tiền Giang (Km 1970, QL 1A, ấp Phước Hòa, xã Phước Thạnh, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).
Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.

-  Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ, công chức tiếp nhận hồ sơ phải thông báo cho người đến nộp hồ sơ để bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ.

Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Chi cục Kiểm lâm Tiền Giang (Km 1970, QL 1A, ấp Phước Hòa, xã Phước Thạnh, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) theo bước sau: 
Công chức trả  kết quả cho người nhận. Trường hợp nếu mất phiếu hẹn thì phải có giấy cam kết của tổ chức nộp hồ sơ. 

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần và ngày thứ 7 từ 07 giờ  đến 11 giờ 30 (trừ ngày chủ nhật, lễ, tết nghỉ).

	2
	Cách thức thực hiện 
	Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 

	3
	Hồ sơ
	a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Bảng kê cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ (Mẫu số 01 - Quyết định  số  39 /2012/QĐ-TTg).

- Hóa đơn bán hàng hoặc hóa đơn GTGT theo quy định của BTC (nếu có).

- Tài liệu về nguồn gốc cây.

b) Số lượng hồ sơ:  01 bộ (bản chính)

	4
	Thời hạn giải quyết 
	03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (đối với trường hợp không phải xác minh).

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (đối với trường hợp xác minh).

	5
	Cơ quan thực hiện TTHC
	a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chi cục Kiểm lâm

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Kiểm lâm

	6
	Đối tượng thực hiện TTHC
	Cá nhân, hộ gia đình, cộng đồng dân cư 

Tổ chức                                                                                                                               

	7
	Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai 
	Mẫu số 01 - Quyết định  số  39 /2012/QĐ-TTg

	8
	Phí, lệ phí
	Không 

	9
	Kết quả của việc thực hiện TTHC
	Bảng kê cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ có xác nhận của Chi cục Kiểm lâm.

	10
	Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC
	Cây có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên, rừng trồng tập trung trong nước của tổ chức xuất ra; 

Cây có nguồn gốc nhập khẩu được gây trồng của tổ chức, cá nhân xuất ra; 

Cây sau xử lý tịch thu của tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân xuất ra;

	11
	Căn cứ pháp lý của TTHC 
	- Nghị định 32/2006/NĐ-CP ngày 30/03/2006 về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý hiếm.

- Quyết định số 39/2012/QĐ-TTg ngày 05/10/2012 ban hành quy chế quản lý cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ.



Mẫu số 1 - Quyết định  số  39 /2012/QĐ-TTg
………………………
    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     ………………



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BẢNG KÊ CÂY CẢNH, CÂY BÓNG MÁT, CÂY CỔ THỤ

(Kèm theo …………. Ngày…/…../ 20… của ………………………)

	TT
	Loài cây
	Quy cách cây
	Số lượng (cây)
	Ghi chú

	
	Tên thông dụng
	Tên khoa học
	Đường kính tại vị trí sát gốc (cm)
	Chiều cao dưới cành (m)
	
	

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


	XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN

(ký ghi rõ họ tên, đóng dấu)
	KIỂM LÂM ĐỊA BÀN

(ký ghi rõ họ tên, đóng dấu)
	….., ngày... tháng … năm ....

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, CỘNG ĐỒNG, HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN

(ký ghi rõ họ tên, đóng dấu)


B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HOẶC THAY THẾ THUỘC GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

I. LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP
1. Cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do (Certificate of Free Sale - CFS) đối với sản phẩm, hàng hoá chăn nuôi được sản xuất trong nước để xuất khẩu

	1
	Trình tự thực hiện 
	Bước 1. Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2. Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Bộ phận tiếp nhận và trả lời kết quả của Chi cục Thú y Tiền Giang (số 133 Lý Thường Kiệt, Phường 5, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang). 
Bước 3. Chi cục Thú y Tiền Giang thẩm định:

1. Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ:

a) Đối với hồ sơ được gửi trực tiếp: 
- Công chức tiếp nhận hồ sơ viết giấy biên nhận hồ sơ.

- Trong thời gian không quá 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đăng ký cấp CFS, sẽ cấp Giấy chứng nhận CFS. 
b) Đối với hồ sơ được gửi qua đường bưu điện:
- Trong thời gian không quá 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đăng ký cấp CFS, sẽ cấp Giấy chứng nhận CFS. 
2. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, không hợp lệ:

a) Đối với hồ sơ được gửi trực tiếp: Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, nếu chưa đầy đủ, không hợp lệ thì trả lại hồ sơ và hướng dẫn cá nhân, tổ chức bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

b) Đối với hồ sơ được gửi qua đường bưu điện: Trong thời gian không quá 02 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đăng ký cấp CFS, thông báo bằng văn bản cho người đề nghị cấp CFS nêu rõ những nội dung cần điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.  

3. Trường hợp nhận thấy việc kiểm tra trên hồ sơ là chưa đủ căn cứ để cấp CFS hoặc phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật đối với các CFS đã cấp trước đó, cơ quan thẩm quyền cấp CFS có thể tiến hành kiểm tra tại nơi sản xuất hoặc chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp đủ năng lực thực hiện. Chi phí kiểm tra do người đề nghị cấp CFS chi trả.
Bước 4. Tổ chức, cá nhân nhận Giấy chứng nhận CFS hoặc thông báo tại Bộ phận tiếp nhận và trả lời kết quả của Chi cục Thú y Tiền Giang (số 133 Lý Thường Kiệt, Phường 5, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang)
- Đối với hồ sơ được gửi trực tiếp: Người nhận kết quả đem theo giấy biên nhận.  

- Đối với hồ sơ được gửi qua đường bưu điện: Người nhận kết quả xuất trình giấy chứng minh nhân dân và giấy giới thiệu của đơn vị đề nghị cấp CFS.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày chủ nhật, lễ, tết nghỉ).

	2
	Cách thức thực hiện
	Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước hoặc qua đường bưu điện.

	3
	Hồ sơ
	a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp CFS (Phụ lục II.a - Thông tư 63/2010/TT-BNNPTNT).

- Bản sao có chứng thực xác nhận công bố hợp chuẩn, hoặc công bố hợp quy phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

- Yêu cầu của cơ quan thẩm quyền nước nhập khẩu (nếu có).
* Đối với trường hợp đề nghị cấp CFS lần đầu tiên, phải đăng ký hồ sơ thương nhân với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, bao gồm: 

- Đăng ký mẫu chữ ký của người được uỷ quyền ký đơn đề nghị cấp CFS và con dấu của thương nhân (Phụ lục II Quyết định số 10/2010/QĐ-TTg); 

- Bản sao có công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của thương nhân; 

- Bản sao có công chứng Giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế; 

- Danh mục các cơ sở sản xuất (nếu có) của thương nhân (Phụ lục III - Quyết định số 10/2010/QĐ-TTg). 

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

	4
	Thời hạn giải quyết 
	05 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ. 

	5
	Cơ quan thực hiện TTHC
	a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tiền Giang.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thú y Tiền Giang.

	6
	Đối tượng thực hiện TTHC
	Cá nhân

Tổ chức

	7
	Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
	- Phụ lục  II.a - Thông tư 63/2010/TT-BNNPTNT.

- Phụ lục II - Quyết định số 10/2010/QĐ-TTg.

- Phụ lục III - Quyết định số 10/2010/QĐ-TTg.

	8
	Phí, lệ phí
	Không

	9
	Kết quả của việc thực hiện TTHC
	Giấy chứng nhận 

	10
	Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC 
	Người đề nghị cấp CFS phải đăng ký hồ sơ thương nhân với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khi đề nghị cấp CFS lần đầu tiên và chỉ được xem xét cấp CFS khi đã đăng ký hồ sơ thương nhân

	11
	Căn cứ pháp lý của TTHC 
	- Quyết định số 10/2010/QĐ-TTg ngày 10/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định Giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu.

- Thông tư số 63/2010/TT-BNNPTNT ngày 01/11/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn việc quy định Giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Thông tư số 19/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/04/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tịch hành chính trong lĩnh vực chăn nuôi theo Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 15/12/2010. 


* Ghi chú: Phần chữ in nghiêng màu đỏ  là nội dung sửa đổi, bổ sung.

1. Phụ lục II. a Thông tư  63 /TT-BNNPTNT
	Tên Tổ chức

Địa chỉ:............................. 

Số điện thoại:....................

Số fax:................................ 

Email: ...............................
	 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
           ............ngày.........tháng..........năm.......


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP CFS 
Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

            Để đáp ứng yêu cầu của nước nhập khẩu, [Tên tổ chức/thương nhân] đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tiền Giang cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với các sản phẩm, hàng hoá thuộc phạm vi sản xuất, kinh doanh của [Tên tổ chức] như sau:  

	TT
	Tên sản phẩm
	Số hiệu tiêu chuẩn/quy chuẩn 
	Thành phần, hàm lượng hoạt chất (nếu có)
	Nước nhập khẩu

	1
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	 
	 
	 


 Các giấy tờ kèm theo (đề nghị đánh dấu √ nếu có): 
	TT
	Tên loại giấy tờ
	Có (√)

	1
	Hồ sơ thương nhân
	

	2
	Bản sao có chứng thực xác nhận công bố hợp chuẩn, hoặc công bố hợp quy phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.
	

	3
	Yêu cầu của cơ quan thẩm quyền nước nhập khẩu/ nhà nhập khẩu (nếu có)
	


Tôi xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về tính xác thực của các thông tin đã kê khai và của các tài liệu trong hồ sơ./. 
(Người đại diện theo pháp luật hoặc người được      ủy quyền của tổ chức ký và đóng dấu)
2. Phụ lục II - Quyết định số 10/2010/QĐ-TTg 

ĐĂNG KÝ MẪU CHỮ KÝ CỦA NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN KÝ 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP CFS VÀ MẪU CON DẤU CỦA THƯƠNG NHÂN

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tiền Giang

Công ty: ..................................................................... (tên doanh nghiệp)

Địa chỉ: .................................................................. (địa chỉ của doanh nghiệp)

1. Đề nghị được đăng ký các cá nhân của doanh nghiệp có tên, mẫu chữ ký và dấu dưới đây: 

	TT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Mẫu chữ ký
	Mẫu dấu

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


có thẩm quyền hoặc được ủy quyền ký trên đơn đề nghị cấp mẫu CFS.

2. Đăng ký các cá nhân có tên dưới đây: 

	TT
	Họ và tên
	Chức danh
	Phòng (Công ty)
	Số chứng minh thư

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


được ủy quyền tới liên hệ cấp CFS tại ... (tên của Tổ chức cấp CFS).

Tôi xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về việc đăng ký, ủy quyền này. 

                                                             ........., ngày.......tháng........năm..........
CÔNG TY ...........................

(Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền )

(Ký tên, đóng dấu)


3. Phụ lục III - Quyết định số 10/2010/QĐ-TTg 
DANH MỤC CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT CỦA THƯƠNG NHÂN

Kính gửi: ………………………………….....(tên của cơ quan cấp CFS)

Công ty: ....................................................................... (tên doanh nghiệp)

Địa chỉ: ............................................................(địa chỉ của doanh nghiệp)

Đề nghị được đăng ký các cơ sở sản xuất hàng xuất khẩu của doanh nghiệp chúng tôi như sau: 

	TT
	Tên, địa chỉ, điện thoại, fax của cơ sở
	Phụ trách cơ sở
	Diện tích nhà xưởng
	Mặt hàng sản xuất để xuất khẩu

(ghi riêng từng dòng cho mỗi mặt hàng)

	
	
	
	
	Tên hàng
	Số lượng công nhân
	Số lượng máy móc
	Công suất

theo tháng

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


Tôi xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về việc đăng ký này. 

......., ngày.......tháng........năm……

 CÔNG TY ...........................

(Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền)

                  (Ký tên, đóng dấu)

2. Cấp lại Giấy chứng nhận lưu hành tự do (Certificate of Free Sale - CFS) cho sản phẩm, hàng hoá xuất khẩu đối với giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, vật tư chuyên dùng trong chăn nuôi.

	1
	Trình tự thực hiện 
	Bước 1. Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2. Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Bộ phận tiếp nhận và trả lời kết quả của Chi cục Thú y Tiền Giang (số 133 Lý Thường Kiệt, Phường 5, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang). 
 - Giấy chứng nhận CFS gốc vẫn còn hiệu lực nhưng bị mất, thất lạc.
- Giấy chứng nhận CFS gốc vẫn còn hiệu lực nhưng bị hư hỏng, không thể tiếp tục sử dụng.

- Khi phát hiện có sai sót trên CFS do lỗi của người đề nghị cấp CFS hoặc lỗi của cơ quan có thẩm quyền cấp CFS.
Bước 3. Chi cục Thú y Tiền Giang xem xét, đối chiếu với hồ sơ gốc:

- Cấp bản sao Giấy chứng nhận CFS đối với các trường hợp: giấy chứng nhận CFS gốc vẫn còn hiệu lực nhưng bị mất, thất lạc, giấy chứng nhận CFS gốc vẫn còn hiệu lực nhưng bị hư hỏng, không thể tiếp tục sử. Bản sao này phải mang dòng chữ “CERTIFIED TRUE COPY” (bản sao chứng thực), ngày cấp và thời hạn hiệu lực theo bản CFS gốc.

- Cấp lại CFS mới đối với trường hợp khi phát hiện có sai sót trên CFS do lỗi của người đề nghị cấp CFS hoặc lỗi của cơ quan có thẩm quyền cấp CFS.

- Trường hợp không cấp lại, thông báo rõ lý do bằng văn bản cho người đề nghị cấp CFS. 

Bước 4. Tổ chức, cá nhân nhận Giấy chứng nhận CFS hoặc bản sao Giấy chứng nhận CFS hoặc thông báo tại Bộ phận tiếp nhận và trả lời kết quả của Chi cục Thú y Tiền Giang (số 133 Lý Thường Kiệt, Phường 5, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).
- Đối với hồ sơ được gửi trực tiếp: Người nhận kết quả đem theo giấy biên nhận.  

- Đối với hồ sơ được gửi qua đường bưu điện: Người nhận kết quả xuất trình giấy chứng minh nhân dân và giấy giới thiệu của đơn vị đề nghị cấp CFS.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày chủ nhật, lễ, tết nghỉ).

	2
	Cách thức thực hiện
	Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước hoặc qua đường bưu điện.

	3
	Hồ sơ
	a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đối với các trường hợp: Giấy chứng nhận CFS gốc vẫn còn hiệu lực nhưng bị mất, thất lạc, giấy chứng nhận CFS gốc vẫn còn hiệu lực nhưng bị hư hỏng, không thể tiếp tục sử dụng, khi phát hiện có sai sót trên CFS do lỗi của người đề nghị cấp CFS:  

+ Đơn đề nghị cấp lại CFS (Phụ lục II.b - Thông tư 63/2010/TT-BNNPTNT) 

- Đối với trường hợp: phát hiện có sai sót trên CFS do lỗi của cơ quan cấp CFS
+ Thông báo cho thương nhân về việc cấp lại giấy chứng nhận CFS.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

	4
	Thời hạn giải quyết 
	04 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ. 

	5
	Cơ quan thực hiện TTHC
	a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thú y Tiền Giang

	6
	Đối tượng thực hiện TTHC
	Cá nhân

Tổ chức

	7
	Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
	Phụ lục  II.b -  Thông tư 63/2010/TT-BNNPTNT 

	8
	Phí, lệ phí
	Không     

	9
	Kết quả của việc thực hiện TTHC
	Bản sao Giấy chứng nhận lưu hành tự do CFS (Certificate of Free Sale – CFS) hoặc Giấy chứng nhận lưu hành tự do CFS (Certificate of Free Sale - CFS) đối với sản phẩm, hàng hoá được sản xuất trong nước để xuất khẩu. 

	10
	Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC 
	CFS được cấp lại trong các trường hợp sau:

a) Giấy chứng nhận CFS gốc vẫn còn hiệu lực nhưng bị mất, thất lạc.

b) Giấy chứng nhận CFS gốc vẫn còn hiệu lực nhưng bị hư hỏng, không thể tiếp tục sử dụng.

c) Khi phát hiện có sai sót trên CFS do lỗi của người đề nghị cấp CFS hoặc lỗi của cơ quan có thẩm quyền cấp CFS.

 Các trường hợp quy định tại điểm b, c, khi cấp lại phải thu hồi CFS đã cấp. 

	11
	Căn cứ pháp lý của TTHC 
	- Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21/11/2007

- Quyết định số 10/2010/QĐ-TTg ngày 10/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định Giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu.

- Thông tư số 63/2010/TT-BNNPTNT ngày 01/11/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn việc quy định Giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Thông tư số 19/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/04/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tịch hành chính trong lĩnh vực chăn nuôi theo Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 15/12/2010. 


* Ghi chú:  Phần chữ in nghiêng màu đỏ  là nội dung sửa đổi, bổ sung, 

Phụ lục II.b - Thông tư  63 /TT-BNNPTNT

 
	Tên Tổ chức

Địa chỉ:............................. 

Số điện thoại:....................

Số fax:................................ 

Email: ...............................
	 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             ............ngày.........tháng..........năm.......


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI CFS
 
Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tiền Giang

 
            Để đáp ứng yêu cầu của nước nhập khẩu,  [Tên tổ chức/thương nhân] đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tiền Giang cấp lại Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với các sản phẩm, hàng hoá thuộc phạm vi sản xuất, kinh doanh của [Tên tổ chức] như sau:  
 
	TT
	Tên sản phẩm
	Số hiệu tiêu chuẩn/quy chuẩn 
	Thành phần, hàm lượng hoạt chất (nếu có)
	Nước nhập khẩu
	Số và ngày cấp của CFS gốc

	1
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	 
	 
	 
	 


 



[Tên tổ chức/tôi-đối với các nhân] đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tiền Giang cấp lại CFS cho các sản phẩm, hàng hóa trên. 

Lý do: (Đánh dấu √ vào các ô tương ứng)

⁭  Mất                ⁮ Thất lạc                 ⁯Hư hỏng                         ⁯Có sai sót 
Tôi xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về tính xác thực của các thông tin đã kê khai./.

(Người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền của tổ chức ký và đóng dấu).
3. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất rau, quả; sản xuất chè

	1
	Trình tự thực hiện
	Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật;

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản  (Khu phố Trung Lương, Phường 10, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) theo bước sau:

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung của hồ sơ:

Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Viết giấy hẹn cho người nộp;

Trường hợp hồ sơ thiếu, không hợp lệ: Công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn 01 lần bằng văn bản để người nộp hồ sơ làm lại cho đúng quy định;

Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản (Khu phố Trung Lương, Phường 10, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) theo bước sau:

- Công chức trả trả kết quả cho người nhận.

- Trường hợp nếu mất phiếu hẹn thì phải có giấy cam kết của tổ chức nộp hồ sơ. 

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày chủ nhật, lễ, tết nghỉ).

	2
	Cách thức thực hiện
	Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước hoặc gửi qua đường bưu điện

	3
	Thành phần, số lượng hồ sơ
	a) Thành phần hồ sơ gồm: 

- Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận (Phụ lục 2 - Thông tư số 59/2012/TT-BNNPTNT);

- Bản thuyết minh điều kiện sản xuất, sơ chế, chế biến rau, quả; sản xuất, chế biến chè an toàn (Phụ lục 3 - Thông tư số 59/2012/TT-BNNPTNT);

- Bản sao chụp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập;

- Bản sao chụp Chứng chỉ tập huấn về an toàn thực phẩm trong sản xuất, sơ chế, chế biến rau, quả, chè của chủ cơ sở và người lao động trực tiếp (mang theo bản chính để đối chiếu) hoặc bản sao có chứng thực;

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

	4
	Thời hạn giải quyết
	15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ

	5
	Đối tượng thực hiện TTHC
	Tổ chức

Cá nhân

	6
	Cơ quan thực hiện TTHC
	a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản  

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản  

	7
	Kết quả của TTHC
	Giấy chứng nhận

	8
	Phí, lệ phí 
	- Lệ phí cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm: 150.000 đồng.

- Phí thẩm xét hồ sơ cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm: 500.000 đồng.

* Phí thẩm định cơ sở:

- Nếu cơ sở đã được Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản thực hiện kiểm tra, đánh giá phân loại với kết quả loại A hoặc B: không thu phí thẩm định cơ sở.

- Nếu cơ sở  đã được Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản thực hiện kiểm tra, đánh giá phân loại với kết quả loại C hoặc chưa thực hiện kiểm tra, đánh giá phân loại thì thực hiện thu phí như sau:

+ Cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ: 1.000.000 đồng.

+ Cơ sở sản xuất thực phẩm doanh thu ≤ 100 triệu đồng/tháng: 2.000.000 đồng.

+ Cơ sở sản xuất thực phẩm doanh thu > 100 triệu đồng/tháng: 3.000.000 đồng.

	9
	Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
	- Phụ lục 2 - Thông tư số 59/2012/TT-BNNPTNT

- Phụ lục 3 - Thông tư số 59/2012/TT-BNNPTNT

	10
	Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC
	a) Điều kiện sản xuất rau, quả:

Thực hiện theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với rau, quả trong sản xuất do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hoặc theo quy trình kỹ thuật sản xuất rau, quả an toàn được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt hoặc theo các quy định liên quan đến đảm bảo an toàn thực phẩm trong VietGAP hoặc các GAP khác.
b) Điều kiện sản xuất chè:

Thực hiện theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với chè búp tươi trong sản xuất do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hoặc các quy định liên quan đến đảm bảo an toàn thực phẩm có trong VietGAP hoặc GAP khác nhưng mức giới hạn an toàn không thấp hơn các quy định tại VietGAP.

	11
	Căn cứ pháp lý của TTHC
	- Luật An toàn thực phẩm năm 2010;

- Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm;

- Thông tư số 59/2012/TT-BNNPTNT ngày 09/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành quy định về quản lý sản xuất rau, quả và chè an toàn;

- Thông tư số 149/2013/TT-BTC ngày 29/10/2013 của Bộ Tài chính về quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm.


* Ghi chú:  Phần chữ in nghiêng màu đỏ  là nội dung sửa đổi, bổ sung.

1. Phụ lục 2 - Thông tư số 59/2012/TT-BNNPTNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------

………, ngày……tháng…….năm …

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP/CẤP LẠI 

GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM 

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh/TP......

(hoặc tên cơ quan được Sở ủy Quyền cấp )

1. Tên cơ sở: …………………………………………………………………..…

2. Địa chỉ :……………………………………………………………………….

3. Điện thoại ……..……..Fax …..……………..Email…………..………….........

4. Giấy đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập:……………....…………

	Đề nghị Quí cơ quan

	 FORMCHECKBOX 
 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện 
	 FORMCHECKBOX 
 Sản xuất: Rau/ quả/ chè

 FORMCHECKBOX 
 Sơ chế: Rau/ quả

 FORMCHECKBOX 
 Chế biến: Rau/ quả/ chè

	 FORMCHECKBOX 
 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện
	 FORMCHECKBOX 
 Sản xuất: Rau/ quả/ chè

 FORMCHECKBOX 
 Sơ chế: Rau/ quả

 FORMCHECKBOX 
 Chế biến: Rau/ quả/ chè

	Lý do:  FORMCHECKBOX 
 Mất/thất lạc   FORMCHECKBOX 
 Hư hỏng   FORMCHECKBOX 
 Sai sót   FORMCHECKBOX 
 Thay đổi   FORMCHECKBOX 
 Hết hiệu lực   FORMCHECKBOX 
 Bị thu hồi


(Ghi chú: Gạch sản phẩm nào không xin chứng nhận)

5. Địa chỉ nơi sản xuất/sơ chế/chế biến:……………………………………........

6. Có diện tích sản xuất: ..…ha

7. Công suất sơ chế, chế biến: ...…kg/đơn vị thời gian

Hồ sơ gửi kèm:

…………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Chúng tôi cam kết thực hiện đúng các Quy định về điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm trong sản xuất, sơ chế, chế biến rau, quả, chè an toàn./. 

	
	ĐẠI DIỆN CƠ SỞ

(Ký tên, đóng dấu)



2. Phụ lục 3 - Thông tư số 59/2012/TT-BNNPTNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------

BẢN THUYẾT MINH

ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO AN TOÀN THỰC PHẨM TRONG 

SẢN XUẤT, SƠ CHẾ, CHẾ BIẾN RAU, QUẢ/SẢN XUẤT, CHẾ BIẾN CHÈ 

I. THÔNG TIN VỀ CƠ SỞ

1. Tên cơ sở: ...........................................................................................................

Địa chỉ: ...................................................................................................................

Điện thoại: ........................Fax:......................Email: .............................................

2. Đại diện cơ sở: ..............................................Chức vụ........................................

Điện thoại................................................................................................................

3. Địa chỉ nơi sản xuất/sơ chế/chế biến: .................................................................

Điện thoại: ........................Fax:......................Email: .............................................

Số, ngày cấp, cơ quan cấp đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập:...........................................................................................................................

4. Loại hình đăng ký: 

 FORMCHECKBOX 
 Sản xuất
                         FORMCHECKBOX 
 Sơ chế

  FORMCHECKBOX 
 Chế biến 

5. Sản phẩm

 FORMCHECKBOX 
 Rau                                   FORMCHECKBOX 
 Quả                          
  FORMCHECKBOX 
 chè                             

II. TÓM TẮT ĐIỀU KIỆN CƠ SỞ 
1. Nhân lực:

Danh sách hộ gia đình sản xuất, rau, quả, chè/người lao động trực tiếp sơ chế, chế biến rau, quả, chè an toàn

	TT
	Họ tên chủ hộ/ người lao động trực tiếp
	Diện tích đất trồng (ha)
	Chứng chỉ tập huấn 
	Giấy chứng nhận sức khỏe*

	
	
	
	
	


(Ghi chú:* Chỉ thống kê đối với cơ sở sơ chế, chế biến)

2. Sản xuất

2.1. Đất canh tác:

- Diện tích sản xuất rau, quả, chè an toàn đăng ký: …………….ha (hoặc Quy mô sản xuất ……….kg/đơn vị thời gian); 

- Địa điểm: Thôn….............xã, (phường)….......………huyện (quận)………........

- Bản đồ giải thửa hoặc sơ đồ khu vực sản xuất: ……….…….………….……….

- Kết quả phân tích đất (nếu có): …………….…………….……..…....…………

- Khu vực sản xuất cách ly các nguồn gây ô nhiễm …..…..m.

2.2. Nguồn nước: 

- Nguồn nước tưới cho cây rau, quả, chè (sông, ao hồ, nước ngầm...):……….…

- Nước dùng cho sản xuất rau mầm, rau thủy canh: …….…………….…………

- Kết quả phân tích nước tưới (nếu có): ……….…………….…………….…….

- Nước dùng trong sơ chế, chế biến:…….…………….…………….…………...

2.3. Quy trình sản xuất:

- Các loại rau, quả, chè đăng ký sản xuất: ……………………………………….

- Các Quy trình sản xuất:……………………………………………….…………

3. Sơ chế

3.1 Địa điểm, nhà xưởng

- Khu vực sơ chế, cách ly các nguồn gây ô nhiễm …..…..m.

- Diện tích khu sơ chế …..m2, loại nhà:……….

3.2  Nước, thiết bị, dụng cụ sơ chế: 

- Nguồn nước:……….………….…………….…………….…………….……....

- Tên, tình trạng thiết bị, dụng cụ: ……….………….…………….……………..

3.3.Điều kiện bao gói sản phẩm:………………………………………………....

3.4 Quy trình sơ chế:

- Các loại rau, quả, đăng ký sơ chế: ……...……………………………………...

- Các Quy trình sơ chế:  ……….…………….………….……....………………..

4. Chế biến: 

4.1 Địa điểm, nhà xưởng

- Khu vực  chế biến, cách ly các nguồn gây ô nhiễm …..…..m.

- Diện tích khu chế biến …..  m2, loại nhà:……….

- Diện tích kho bảo quản :……m2, tình trạng kỹ thuật:……

4.2 Nước

- Hệ thống nước: ……….…………….………….…………….…………….…..

- Hệ thống hơi nước: ……….…………….………….…………….…………….

- Tiêu chuẩn nước: ……….…………….………….…………….…………….…

4.3 Xử lý chất thải: ……….…………….………….…………….……………....

4.4 Thiết bị, dụng cụ chính

	Tên thiết bị/dụng cụ
	Số lượng
	Nước sản xuất
	Năm bắt đầu sử dụng
	Ghi chú

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


4.5 Sử dụng và bảo quản hóa chất: ……….…………….………….…………….

- Các chất phụ gia thực phẩm:……….……………………….…………….........
-  Hóa chất để khử trùng, tẩy rửa: ……….…………….………….……………...

4.6 Phương tiện vệ sinh an toàn lao động: ……….…………….………….…….

4.7 Điều kiện bao gói sản phẩm

- Bao gói: ……….…………….……….………………...……….……………....

- Nhãn: ……….…………….………….……………...……….…………….…...

4.8  Quy trình chế biến:

Các loại rau, quả, chè đăng ký: ……………….…………………………….........

- Các Quy trình chế biến: ………………………………………………...............

5. Những thông tin khác

Chúng tôi cam kết các thông tin trong bản kê khai là đúng sự thật.

	
	…, ngày…. tháng …. năm…

ĐẠI DIỆN CƠ SỞ

(Ký tên, đóng dấu)


4. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sơ chế, chế biến rau, quả; chế biến chè

	1
	Trình tự thực hiện
	Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật;

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản  (Khu phố Trung Lương, Phường 10, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) theo bước sau:

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung của hồ sơ:

Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Viết giấy hẹn cho người nộp;

Trường hợp hồ sơ thiếu, không hợp lệ: Công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn 01 lần bằng văn bản để người nộp hồ sơ làm lại cho đúng quy định;

Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản (Khu phố Trung Lương, Phường 10, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) theo bước sau:

- Công chức trả trả kết quả cho người nhận.

- Trường hợp nếu mất phiếu hẹn thì phải có giấy cam kết của tổ chức nộp hồ sơ. 

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày chủ nhật, lễ, tết nghỉ).

	2
	Cách thức thực hiện
	Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước hoặc gửi qua đường bưu điện

	3
	Thành phần, số lượng hồ sơ
	a) Thành phần hồ sơ gồm: 

- Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận (Phụ lục 2 - Thông tư số 59/2012/TT-BNNPTNT);

- Bản thuyết minh điều kiện sản xuất, sơ chế, chế biến rau, quả; sản xuất, chế biến chè an toàn (Phụ lục 3 - Thông tư số 59/2012/TT-BNNPTNT);

- Bản sao chụp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập;

- Bản sao chụp Chứng chỉ tập huấn về an toàn thực phẩm trong sản xuất, sơ chế, chế biến rau, quả, chè của chủ cơ sở và người lao động trực tiếp (mang theo bản chính để đối chiếu) hoặc bản sao có chứng thực;

- Giấy chứng nhận sức khỏe của chủ cơ sở và người lao động trực tiếp do cơ sở y tế cấp huyện trở lên cấp.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

	4
	Thời hạn giải quyết
	15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ

	5
	Đối tượng thực hiện TTHC
	Tổ chức

Cá nhân

	6
	Cơ quan thực hiện TTHC
	a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản  

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản  

	7
	Kết quả của TTHC
	Giấy chứng nhận

	8
	Lệ phí (nếu có)
	- Lệ phí cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm: 150.000 đồng.

- Phí thẩm xét hồ sơ cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm: 500.000 đồng.

* Phí thẩm định cơ sở:

- Nếu cơ sở đã được Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản thực hiện kiểm tra, đánh giá phân loại với kết quả loại A hoặc B: không thu phí thẩm định cơ sở.

- Nếu cơ sở  đã được Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản thực hiện kiểm tra, đánh giá phân loại với kết quả loại C hoặc chưa thực hiện kiểm tra, đánh giá phân loại thì thực hiện thu phí như sau:

+ Cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ: 1.000.000 đồng.

+ Cơ sở sản xuất thực phẩm doanh thu ≤ 100 triệu đồng/tháng: 2.000.000 đồng.

+ Cơ sở sản xuất thực phẩm doanh thu > 100 triệu đồng/tháng: 3.000.000 đồng.

	9
	Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
	- Phụ lục 2 - Thông tư số 59/2012/TT-BNNPTNT

- Phụ lục 3 - Thông tư số 59/2012/TT-BNNPTNT

	10
	Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC
	1. Điều kiện sơ chế rau, quả 

Thực hiện theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với rau, quả trong sản xuất, sơ chế do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.

2. Điều kiện chế biến rau, quả 

Thực hiện theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-09:2009/BNNPTNT về cơ sở chế biến rau, quả - điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm.

3. Điều kiện chế biến chè 

Thực hiện theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01- 07: 2009/BNNPTNT cơ sở chế biến chè - điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

	11
	Căn cứ pháp lý của TTHC
	- Luật An toàn thực phẩm năm 2010;

- Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm;

- Thông tư số 59/2012/TT-BNNPTNT ngày 09/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành quy định về quản lý sản xuất rau, quả và chè an toàn;

- Thông tư số 149/2013/TT-BTC ngày 29/10/2013 của Bộ Tài chính về quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm.


* Ghi chú:  Phần chữ in nghiêng màu đỏ  là nội dung sửa đổi, bổ sung.


1. Phụ lục 2 - Thông tư số 59/2012/TT-BNNPTNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------

………, ngày……tháng…….năm …

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP/CẤP LẠI 

GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM 

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh/TP......

(hoặc tên cơ quan được Sở ủy Quyền cấp )

1. Tên cơ sở: …………………………………………………………………..…

2. Địa chỉ :……………………………………………………………………….

3. Điện thoại ……..……..Fax …..……………..Email…………..………….........

4. Giấy đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập:……………....…………

	Đề nghị Quí cơ quan

	 FORMCHECKBOX 
 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện 
	 FORMCHECKBOX 
 Sản xuất: Rau/ quả/ chè

 FORMCHECKBOX 
 Sơ chế: Rau/ quả

 FORMCHECKBOX 
 Chế biến: Rau/ quả/ chè

	 FORMCHECKBOX 
 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện
	 FORMCHECKBOX 
 Sản xuất: Rau/ quả/ chè

 FORMCHECKBOX 
 Sơ chế: Rau/ quả

 FORMCHECKBOX 
 Chế biến: Rau/ quả/ chè

	Lý do:  FORMCHECKBOX 
 Mất/thất lạc   FORMCHECKBOX 
 Hư hỏng   FORMCHECKBOX 
 Sai sót   FORMCHECKBOX 
 Thay đổi   FORMCHECKBOX 
 Hết hiệu lực   FORMCHECKBOX 
 Bị thu hồi


(Ghi chú: Gạch sản phẩm nào không xin chứng nhận)

5. Địa chỉ nơi sản xuất/sơ chế/chế biến:……………………………………........

6. Có diện tích sản xuất: ..…ha

7. Công suất sơ chế, chế biến: ...…kg/đơn vị thời gian

Hồ sơ gửi kèm:

…………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Chúng tôi cam kết thực hiện đúng các Quy định về điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm trong sản xuất, sơ chế, chế biến rau, quả, chè an toàn./. 

	
	ĐẠI DIỆN CƠ SỞ

(Ký tên, đóng dấu)



2. Phụ lục 3 - Thông tư số 59/2012/TT-BNNPTNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------

BẢN THUYẾT MINH

ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO AN TOÀN THỰC PHẨM TRONG 

SẢN XUẤT, SƠ CHẾ, CHẾ BIẾN RAU, QUẢ/SẢN XUẤT, CHẾ BIẾN CHÈ 

I. THÔNG TIN VỀ CƠ SỞ

1. Tên cơ sở: ...........................................................................................................

Địa chỉ: ...................................................................................................................

Điện thoại: .........................Fax:.......................Email: ...........................................

2. Đại diện cơ sở: ...............................................Chức vụ.......................................

Điện thoại................................................................................................................

3. Địa chỉ nơi sản xuất/sơ chế/chế biến: .................................................................

Điện thoại: ........................Fax:........................Email: ...........................................

Số, ngày cấp, cơ quan cấp đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập:...........................................................................................................................

4. Loại hình đăng ký: 

 FORMCHECKBOX 
 Sản xuất
                         FORMCHECKBOX 
 Sơ chế

  FORMCHECKBOX 
 Chế biến 

5. Sản phẩm

 FORMCHECKBOX 
 Rau                                   FORMCHECKBOX 
 Quả                          
  FORMCHECKBOX 
 chè                             

II. TÓM TẮT ĐIỀU KIỆN CƠ SỞ 
1. Nhân lực:

Danh sách hộ gia đình sản xuất, rau, quả, chè/người lao động trực tiếp sơ chế, chế biến rau, quả, chè an toàn

	TT
	Họ tên chủ hộ/ người lao động trực tiếp
	Diện tích đất trồng (ha)
	Chứng chỉ tập huấn 
	Giấy chứng nhận sức khỏe*

	
	
	
	
	


(Ghi chú:* Chỉ thống kê đối với cơ sở sơ chế, chế biến)

2. Sản xuất

2.1. Đất canh tác:

- Diện tích sản xuất rau, quả, chè an toàn đăng ký: …………….ha (hoặc Quy mô sản xuất ……….kg/đơn vị thời gian); 

- Địa điểm: Thôn…..............xã, (phường)…......………huyện (quận)………........

- Bản đồ giải thửa hoặc sơ đồ khu vực sản xuất: …………….………….……….

- Kết quả phân tích đất (nếu có): …………….…………….………….…………

- Khu vực sản xuất cách ly các nguồn gây ô nhiễm …..…..m.

2.2. Nguồn nước: 

- Nguồn nước tưới cho cây rau, quả, chè (sông, ao hồ, nước ngầm...):…………

- Nước dùng cho sản xuất rau mầm, rau thủy canh: …….……………….………

- Kết quả phân tích nước tưới (nếu có): ………….…………….………….…….

- Nước dùng trong sơ chế, chế biến:……….…………….………….…………...

2.3. Quy trình sản xuất:

- Các loại rau, quả, chè đăng ký sản xuất: ……………………………………….

- Các Quy trình sản xuất:……………………………………………….…………

3. Sơ chế

3.1 Địa điểm, nhà xưởng

- Khu vực sơ chế, cách ly các nguồn gây ô nhiễm …..…..m.

- Diện tích khu sơ chế …..m2, loại nhà:……….

3.2  Nước, thiết bị, dụng cụ sơ chế: 

- Nguồn nước:……….…………….………….…………….…………….……....

- Tên, tình trạng thiết bị, dụng cụ: ……….…………….………….……………..

3.3.Điều kiện bao gói sản phẩm:………………………………………………....

3.4 Quy trình sơ chế:

- Các loại rau, quả, đăng ký sơ chế: ……...……………………………………...

- Các Quy trình sơ chế:  ……….…………….………….……....………………..

4. Chế biến: 

4.1 Địa điểm, nhà xưởng

- Khu vực  chế biến, cách ly các nguồn gây ô nhiễm …..…..m.

- Diện tích khu chế biến …..  m2, loại nhà:……….

- Diện tích kho bảo quản :……m2, tình trạng kỹ thuật:……

4.2 Nước

- Hệ thống nước: ……….…………….………….…………….…………….…..

- Hệ thống hơi nước: ……….…………….………….…………….…………….

- Tiêu chuẩn nước: ……….…………….………….…………….…………….…

4.3 Xử lý chất thải: ……….…………….………….…………….……………....

4.4 Thiết bị, dụng cụ chính

	Tên thiết bị/dụng cụ
	Số lượng
	Nước sản xuất
	Năm bắt đầu sử dụng
	Ghi chú

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


4.5 Sử dụng và bảo quản hóa chất: ……….…………….…………….………….

- Các chất phụ gia thực phẩm:……….…………….………….…………….........
-  Hóa chất để khử trùng, tẩy rửa: ……….…………….…………….…………...

4.6 Phương tiện vệ sinh an toàn lao động: ……….…………….……………….

4.7 Điều kiện bao gói sản phẩm

- Bao gói: ……….…………….…………….…………...……….……………....

- Nhãn: ……….…………….…………….…………...……….…………….…...

4.8  Quy trình chế biến:

Các loại rau, quả, chè đăng ký: …………………………………………….........

- Các Quy trình chế biến: ………………………………………………...............

5. Những thông tin khác

Chúng tôi cam kết các thông tin trong bản kê khai là đúng sự thật.

	
	…, ngày…. tháng …. năm…

ĐẠI DIỆN CƠ SỞ

(Ký tên, đóng dấu)




5. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất, sơ chế, chế biến rau, quả; sản xuất, chế biến chè

	1
	Trình tự thực hiện
	Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật;

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản (Khu phố Trung Lương, Phường 10, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) theo bước sau:

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung của hồ sơ:

Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Viết giấy hẹn cho người nộp;

Trường hợp hồ sơ thiếu, không hợp lệ: Công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn 01 lần bằng văn bản để người nộp hồ sơ làm lại cho đúng quy định;

Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản (Khu phố Trung Lương, Phường 10, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) theo bước sau:

- Công chức trả kết quả cho người nhận.

- Trường hợp nếu mất phiếu hẹn thì phải có giấy cam kết của tổ chức nộp hồ sơ. 

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày chủ nhật, lễ, tết nghỉ).

	2
	Cách thức thực hiện
	Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước hoặc gửi qua đường bưu điện

	3
	Thành phần, số lượng hồ sơ
	a) Thành phần hồ sơ gồm: 

- Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sơ chế, chế biến rau, quả; sản xuất, chế biến chè an toàn (Phụ lục 2 - Thông tư số 59/2012/TT-BNNPTNT);

- Bản thuyết minh điều kiện sản xuất, sơ chế, chế biến rau, quả; sản xuất, chế biến chè (nếu thay đổi so với đăng ký lần đầu);

- Bản sao chụp Chứng chỉ tập huấn về an toàn thực phẩm trong sản xuất, sơ chế, chế biến rau, quả, chè của chủ cơ sở và người lao động trực tiếp (mang theo bản chính để đối chiếu) hoặc bản sao có chứng thực (đối với những người mới được bổ sung);

- Giấy chứng nhận sức khỏe của chủ cơ sở và người lao động trực tiếp do cơ sở y tế cấp huyện trở lên cấp, áp dụng đối với cơ sở sơ chế, chế biến trong các trường hợp:

+ Có thay đổi hoặc bổ sung thông tin liên quan đến cơ sở trong giấy chứng nhận.

+ Khi giấy chứng nhận hết hiệu lực;

+ Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh không hoạt động ngành nghề kinh doanh thực phẩm đã đăng ký.

+ Có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền chuyển đổi ngành nghề kinh doanh tại cơ sở cũ.

+ Cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm bị tước quyền sử dụng giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm. 

- Báo cáo khắc phục (đối với trường hợp bị thu hồi giấy chứng nhận khi cơ sở vi phạm nghiêm trọng hoặc không khắc phục vi phạm sau khi thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc tái phạm 2 lần kiểm tra liên tiếp).

- Giấy chứng nhận đã được cấp (đối với trường hợp Giấy chứng nhận gốc vẫn còn hiệu lực nhưng bị hư hỏng, không thể tiếp tục sử dụng; Khi phát hiện có sai sót trên giấy chứng nhận do lỗi của cơ sở đề nghị cấp giấy chứng nhận hoặc lỗi của cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận).

- Biên bản kiểm tra, đánh giá định kỳ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm cơ sở sản xuất, sơ chế, chế biến rau, quả; sản xuất, chế biến chè của các cơ quan chức năng theo Quy định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nếu có).
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

	4
	Thời hạn giải quyết
	- 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ (đối với các trường hợp do bị mất, thất lạc hoặc bị hư hỏng; sai sót trên giấy chứng nhận).

- 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ (đối với các trường hợp do giấy chứng nhận có thay đổi hoặc bổ sung; hết hiệu lực; bị thu hồi).

- 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ (đối với trường hợp cơ sở có kết quả kiểm tra định kỳ hàng năm theo Quy định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đạt loại A).

	5
	Đối tượng thực hiện TTHC
	Tổ chức

Cá nhân

	6
	Cơ quan thực hiện TTHC
	a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản  

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản  

	7
	Kết quả của TTHC
	Giấy chứng nhận

	8
	Lệ phí (nếu có)
	- Lệ phí cấp lại (gia hạn) Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm: 150.000 đồng.

- Phí thẩm xét hồ sơ cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm: 500.000đ

* Phí thẩm định cơ sở:

- Nếu cơ sở đã được Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản thực hiện kiểm tra, đánh giá phân loại với kết quả loại A hoặc B: không thu phí thẩm định cơ sở.

- Nếu cơ sở  đã được Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản thực hiện kiểm tra, đánh giá phân loại với kết quả loại C hoặc chưa thực hiện kiểm tra, đánh giá phân loại thì thực hiện thu phí như sau:

+ Cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ: 1.000.000 đồng.

+ Cơ sở sản xuất thực phẩm doanh thu ≤ 100 triệu đồng/tháng: 2.000.000 đồng.

+ Cơ sở sản xuất thực phẩm doanh thu > 100 triệu đồng/tháng: 3.000.000 đồng.

	9
	Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
	Phụ lục 2 - Thông tư số 59/2012/TT-BNNPTNT

	10
	Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC
	Không

	11
	Căn cứ pháp lý của TTHC
	- Luật An toàn thực phẩm năm 2010;

- Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm;

- Thông tư số 59/2012/TT-BNNPTNT ngày 09/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành quy định về quản lý sản xuất rau, quả và chè an toàn;

- Thông tư số 149/2013/TT-BTC ngày 29/10/2013 của Bộ Tài chính về quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm.


* Ghi chú:  Phần chữ in nghiêng màu đỏ  là nội dung sửa đổi, bổ sung.

 
Phụ lục 2 - Thông tư số 59/2012/TT-BNNPTNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------

………, ngày……tháng…….năm …

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP/CẤP LẠI 

GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM 

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh/TP......

(hoặc tên cơ quan được Sở ủy Quyền cấp )

1. Tên cơ sở: …………………………………………………………………..…

2. Địa chỉ :……………………………………………………………………….

3. Điện thoại ……..……..Fax …..……………..Email…………..………….........

4. Giấy đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập:……………....…………

	Đề nghị Quí cơ quan

	 FORMCHECKBOX 
 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện 
	 FORMCHECKBOX 
 Sản xuất: Rau/ quả/ chè

 FORMCHECKBOX 
 Sơ chế: Rau/ quả

 FORMCHECKBOX 
 Chế biến: Rau/ quả/ chè

	 FORMCHECKBOX 
 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện
	 FORMCHECKBOX 
 Sản xuất: Rau/ quả/ chè

 FORMCHECKBOX 
 Sơ chế: Rau/ quả

 FORMCHECKBOX 
 Chế biến: Rau/ quả/ chè

	Lý do:  FORMCHECKBOX 
 Mất/thất lạc   FORMCHECKBOX 
 Hư hỏng   FORMCHECKBOX 
 Sai sót   FORMCHECKBOX 
 Thay đổi   FORMCHECKBOX 
 Hết hiệu lực   FORMCHECKBOX 
 Bị thu hồi


(Ghi chú: Gạch sản phẩm nào không xin chứng nhận)

5. Địa chỉ nơi sản xuất/sơ chế/chế biến:……………………………………........

6. Có diện tích sản xuất: ..…ha

7. Công suất sơ chế, chế biến: ...…kg/đơn vị thời gian

Hồ sơ gửi kèm:

…………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Chúng tôi cam kết thực hiện đúng các Quy định về điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm trong sản xuất, sơ chế, chế biến rau, quả, chè an toàn./. 

	
	ĐẠI DIỆN CƠ SỞ

(Ký tên, đóng dấu)


6.  Đăng ký và xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm thuộc lĩnh vực nông lâm thủy sản chỉ tiêu thụ nội địa (Trường hợp Đăng ký lần đầu Áp dụng đối với cơ sở chưa được xác nhận đăng ký quảng cáo hoặc cơ sở đã được xác nhận nhưng bị hủy bỏ)

	1
	Trình tự thực hiện
	Bước 1- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản  (Khu phố Trung Lương, phường 10, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang).

Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.

- Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản để người đến nộp hồ sơ  làm lại cho kịp thời.

Bước 3- Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản (Khu phố Trung Lương, phường 10, Tp Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) theo các bước sau:
- Người nhận kết quả đem phiếu hẹn đến nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

- Công chức trả kết quả cho người nhận. Trường hợp nếu mất phiếu hẹn thì phải có giấy cam kết của tổ chức nộp hồ sơ.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày chủ nhật, lễ, tết nghỉ).

	2
	Cách thức thực hiện
	Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước hoặc Fax, E-mail, mạng điện tử (sau đó gửi hồ sơ bản chính theo đường bưu điện)


	b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

	4
	Thời hạn giải quyết
	Không quá 20 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ. 

	5
	Cơ quan thực hiện TTHC
	a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản 

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản 

	6
	Đối tượng thực hiện TTHC
	Tổ chức

Cá nhân

	7
	Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
	Phụ lục 1 - Thông tư số 75/2011/TT-BNNPTNT

	8
	Lệ phí (nếu có)
	- Lệ phí cấp Giấy xác nhận: 150.000 đồng.

- Phí thẩm định, xét duyệt hồ sơ:

+ Áp phích, tờ rơi, poster: 1.000.000 đồng.

+ Truyền hình, phát thanh: 1.200.000 đồng.

	9
	Kết quả của việc thực hiện TTHC
	Giấy xác nhận

	10
	Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)
	1. Sản phẩm thực phẩm được sản xuất từ cơ sở đáp ứng quy định về điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm hoặc sản phẩm của cơ sở/quốc gia có tên trong danh sách được cơ quan thẩm quyền Việt Nam cho phép nhập khẩu vào Việt Nam theo quy định;   

2. Nội dung quảng cáo thực phẩm chính xác, đúng chất lượng, đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP) như đã công bố và đăng ký.

	11
	Căn cứ pháp lý của TTHC
	- Thông tư số 75/2011/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về đăng ký và xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT;

- Thông tư số 149/2013/TT-BTC ngày 29/10/2013 của Bộ Tài chính về quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm.


* Ghi chú:  Phần chữ in nghiêng màu đỏ là nội dung sửa đổi, bổ sung, 
Phụ lục 1 - Thông tư số 75/2011/TT-BNNPTNT  

	Tên tổ chức/cá nhân 

Địa chỉ:............................. 

Số điện thoại:....................

Số fax:............................... 

Email: ...............................
	 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
               ..............., ngày.........tháng.........năm …… 


GIẤY ĐỀ NGHỊ 

XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO THỰC PHẨM

 (Áp dụng đối với trường hợp đăng ký lần đầu)

 Số:……….

Kính gửi:
 [Tên cơ quan thường trực]

            Căn cứ các quy định tại Thông tư số …….. /2011/TT-BNNPTNT ngày….. tháng ….. năm ……của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và để đáp ứng nhu cầu quảng cáo thực phẩm của [Cơ sở]; đề nghị [tên cơ quan thường trực] xem xét và xác nhận nội dung quảng cáo đối với sản phẩm thực phẩm, cụ thể như sau: 

 
2. Thông tin liên quan đến sản phẩm

	TT


	Tên sản phẩm


	Tên, địa chỉ của cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm
	Nội dung 

quảng cáo
	Phương tiện quảng cáo (tên báo/ đài truyền hình …)
	Thời gian dự kiến quảng cáo



	
	 
	
	
	
	

	
	 
	
	
	
	



3. Các hồ sơ liên quan đính kèm theo quy định: 


- …………………………………………………………………………


- …………………………………………………………………………



Tôi xin cam đoan các thông tin và hồ sơ nêu trên là đúng sự thật và cam kết thực hiện quảng cáo sản phẩm thực phẩm theo đúng nội dung đã đăng ký và được xác nhận.  
Đại diện tổ chức, cá nhân                 

   (Ký tên, đóng dấu)
7. Đăng ký lại và xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm thuộc lĩnh vực nông lâm thủy sản chỉ tiêu thụ nội địa (Trường hợp Cơ sở đã được xác nhận nội dung quảng cáo sản phẩm thực phẩm nhưng thay đổi về nội dung quảng cáo hoặc giấy xác nhận hết thời hạn hiệu lực). 

	1
	Trình tự thực hiện
	Bước 1- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản  (Khu phố Trung Lương, phường 10, Tp Mỹ Tho, Tiền Giang).

Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.

- Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản để người đến nộp hồ sơ  làm lại cho kịp thời.

Bước 3- Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản (Khu phố Trung Lương, phường 10, Tp Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) theo các bước sau:
- Người nhận kết quả đem phiếu hẹn đến nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

- Công chức trả kết quả cho người nhận. Trường hợp nếu mất phiếu hẹn thì phải có giấy cam kết của tổ chức nộp hồ sơ.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày chủ nhật, lễ, tết nghỉ).

	2
	Cách thức thực hiện
	Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước hoặc Fax, E-mail, mạng điện tử (sau đó gửi hồ sơ bản chính theo đường bưu điện)


	b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

	4
	Thời hạn giải quyết
	Không quá 20 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ. 

	5
	Cơ quan thực hiện TTHC
	a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản 

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản 

	6
	Đối tượng thực hiện TTHC
	Tổ chức

Cá nhân

	7
	Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
	Phụ lục 2 - Thông tư số 75/2011/TT-BNNPTNT

	8
	Lệ phí (nếu có)
	- Lệ phí cấp Giấy xác nhận: 150.000 đồng.

- Phí thẩm định, xét duyệt hồ sơ:

+ Áp phích, tờ rơi, poster: 1.000.000 đồng.

+ Truyền hình, phát thanh: 1.200.000 đồng.

	9
	Kết quả của TTHC
	Giấy xác nhận

	10
	Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)
	1. Sản phẩm thực phẩm được sản xuất từ cơ sở đáp ứng quy định về điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm hoặc sản phẩm của cơ sở/quốc gia có tên trong danh sách được cơ quan thẩm quyền Việt Nam cho phép nhập khẩu vào Việt Nam theo quy định;   

2. Nội dung quảng cáo thực phẩm chính xác, đúng chất lượng, đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP) như đã công bố và đăng ký.

	11
	Căn cứ pháp lý của TTHC
	- Thông tư số 75/2011/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về đăng ký và xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm huộc lĩnh vực quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Thông tư số 149/2013/TT-BTC ngày 29/10/2013 của Bộ Tài chính về quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm.


* Ghi chú:  Phần chữ in nghiêng màu đỏ  là nội dung sửa đổi, bổ sung, 

Phụ lục 2 - Thông tư số 75/2011/TT-BNNPTNT 

	Tên tổ chức/cá nhân 

Địa chỉ:............................. 

Số điện thoại:....................

Số fax:................................ 

Email: ...............................
	 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
               ..............., ngày.........tháng.........năm …… 


GIẤY ĐỀ NGHỊ 

XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO THỰC PHẨM 

(Áp dụng đối với trường hợp đăng ký lại)

 Số:……….

Kính gửi:
 [Tên cơ quan thường trực]

            Ngày ….. tháng ….. năm ……, cơ sở đã được cơ quan [tên cơ quan thường trực] xác nhận nội dung quảng cáo đối với sản phẩm thực phẩm (số ……..); tuy nhiên, ………………..[lý do đăng ký lại] …..; đề nghị [tên cơ quan thường trực] xem xét và xác nhận nội dung quảng cáo đối với sản phẩm thực phẩm, cụ thể như sau: 


1. Thông tin liên quan đến sản phẩm

	TT


	Tên sản phẩm


	Tên, địa chỉ của cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm
	Nội dung 

quảng cáo
	Phương tiện quảng cáo (tên báo/ đài truyền hình …)
	Thời gian dự kiến quảng cáo



	
	 
	
	
	
	

	
	 
	
	
	
	


2. Các hồ sơ liên quan đính kèm theo quy định: 


- …………………………………………………………………………


- …………………………………………………………………………



Tôi xin cam đoan các thông tin và hồ sơ nêu trên là đúng sự thật và cam kết thực hiện quảng cáo sản phẩm thực phẩm theo đúng nội dung đã đăng ký và được xác nhận.  
Đại diện tổ chức, cá nhân                 

                                                         


       (Ký tên, đóng dấu)

8. Cấp lại Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm thuộc lĩnh vực nông lâm thủy sản chỉ tiêu thụ nội địa (Trường hợp giấy xác  nhận nội dung quảng cáo thực phẩm đã  được cấp nhưng bị mất, thất lạc hoặc bị hư hỏng). 

	1
	Trình tự thực hiện
	Bước 1- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản  (Khu phố Trung Lương, phường 10, Tp Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).

Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.

- Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản để người đến nộp hồ sơ  làm lại cho kịp thời.

Bước 3- Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản (Khu phố Trung Lương, phường 10, Tp Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) theo các bước sau:
- Người nhận kết quả đem phiếu hẹn đến nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

- Công chức trả kết quả cho người nhận. Trường hợp nếu mất phiếu hẹn thì phải có giấy cam kết của tổ chức nộp hồ sơ.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày chủ nhật, lễ, tết nghỉ).

	2
	Cách thức thực hiện
	Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước. 


	 b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

	4
	Thời hạn giải quyết
	Không quá 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ. 

	5
	Cơ quan thực hiện TTHC
	a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản. 

	6
	Đối tượng thực hiện TTHC
	Tổ chức

Cá nhân 

	7
	Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
	Không

	8
	Lệ phí (nếu có)
	 Lệ phí cấp Giấy xác nhận: 150.000 đồng.

	9
	Kết quả của TTHC
	Giấy xác nhận 

	10
	Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)
	Không

	11
	Căn cứ pháp lý của TTHC
	- Thông tư số 75/2011/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về đăng ký và xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm huộc lĩnh vực quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Thông tư số 149/2013/TT-BTC ngày 29/10/2013 của Bộ Tài chính về Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm.


* Ghi chú:  Phần chữ in nghiêng màu đỏ  là nội dung sửa đổi, bổ sung, 

II. LĨNH VỰC THỦY SẢN:

1. Kiểm soát và cấp giấy chứng nhận xuất xứ nhuyễn thể 02 mảnh vỏ

	1
	Trình tự thực hiện 
	Bước1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật;

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản (Khu phố Trung Lương, Phường 10, Tp. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) theo bước sau:

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung của hồ sơ:

    + Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Viết giấy hẹn cho người nộp;

    + Trường hợp hồ sơ thiếu, không hợp lệ: Công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn 01 lần bằng văn bản để người nộp hồ sơ làm lại cho đúng quy định;

Bước 3- Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản  (Khu phố Trung Lương, phường 10, Tp Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) theo các bước sau:
- Người nhận kết quả đem phiếu hẹn đến nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; nộp lệ phí theo quy định.

- Công chức trả kết quả cho người nhận. Trường hợp nếu mất phiếu hẹn thì phải có giấy cam kết của tổ chức nộp hồ sơ.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày chủ nhật, lễ, tết nghỉ).

	2
	Cách thức thực hiện 
	Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

	3
	Thành phần hồ sơ
	a) Thành phần hồ sơ gồm:  

Phiếu Giám sát thu họach nhuyễn thể hai mảnh vỏ.

b) Số lượng hồ sơ: 01 

	4
	Thời hạn giải quyết 
	01 (một) ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ.

	5
	Đối tượng thực hiện TTHC
	Tổ chức

Cá nhân

	6
	Cơ quan thực hiện TTHC
	a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản 

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản 

	7
	Kết quả của TTHC
	Giấy chứng nhận 

	8
	Lệ phí
	150.000 đồng

	9
	Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
	Không

	10
	Yêu cầu điều kiện thực hiện TTHC
	- Chấp hành chế độ lấy mẫu do cơ quan kiểm soát thực hiện.

- Chấp hành đúng chế độ thu hoạch do cơ quan kiểm tra quy định.

- Nộp phí giám sát thu hoạch, lệ phí cấp giấy chứng nhận xuất xứ nhuyễn thể 2 mảnh vỏ.

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày thu hoạch, cơ sở thu hoạch phải chuyển bản chính phiếu giám sát thu hoạch đến cơ quan kiểm soát thu hoạch để được cấp đổi Giấy chứng nhận xuất xứ NT2MV chính thức.

	11
	Căn cứ pháp lý của TTHC
	- Quyết định số 131/2008/QĐ-BNN ngày 31/12/2008 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành quy chế kiểm soát vệ sinh an toàn trong thu hoạch nhuyễn thể hai mảnh vỏ.

- Thông tư số 23/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý chất lượng thủy sản theo Nghị quyết 57/NQ-CP ngày 15/10/2010.

- Thông tư số 149/2013/TT-BTC ngày 29/10/2013 của Bộ Tài chính về Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm.


* Ghi chú:  Phần chữ in nghiêng màu đỏ  là nội dung sửa đổi, bổ sung, .


2. Kiểm tra chất lượng giống thủy sản nhập khẩu

	1
	Trình tự thực hiện 
	Bước 1. Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2. Nộp hồ sơ tại Chi cục Thủy sản Tiền Giang (Số 68 Phan Thanh Giản, Phường 3 - TP.Mỹ Tho - Tiền Giang) theo một trong các hình thức sau:
- Nộp trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu điện:  địa chỉ: Chi cục Thủy sản Tiền Giang (Số 68 Phan Thanh Giản, Phường 3 - TP.Mỹ Tho - Tiền Giang);

Bước 3. Tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung của hồ sơ:

- Ngay khi nhận được hồ sơ đăng ký kiểm tra, Chi cục Thủy sản xem xét và hướng dẫn cơ sở bổ sung những nội dung còn thiếu hoặc chưa đúng quy định.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: trong thời gian không quá 01 ngày làm việc, Chi cục Thủy sản kiểm tra xác nhận vào Giấy đăng ký kiểm tra chất lượng, trong đó có thông báo cho cơ sở về nội dung kiểm tra, thống nhất thời gian và địa điểm kiểm tra chất lượng và gửi lại cho tổ chức, cá nhân 02 bản giấy đăng ký đã có xác nhận của Cơ quan kiểm tra chất lượng.

Bước 4. Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Chi cục Thủy sản Tiền Giang (Số 68 Phan Thanh Giản, Phường 3 - TP.Mỹ Tho - Tiền Giang theo các bước sau:
- Tổ chức, cá nhân nhận kết quả đem Giấy hẹn đến nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.
- Công chức trả kết quả cho tổ chức, cá nhân nhận. Trường hợp mất Giấy hẹn thì phải có Giấy cam kết của tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ. 

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày chủ nhật, lễ, tết nghỉ).

	2
	Cách thức thực hiện 
	Trực tiếp, hoặc qua đường bưu điện 

	3
	Hồ sơ
	a) Thành phần hồ sơ gồm: 
- Giấy đề nghị kiểm tra chất lượng (03 bản) (Phụ lục 12 - Thông tư số 26/3013/TTBNNPTNT);

- Bản chính hoặc bản sao chụp (có đóng dấu của cơ sở nhập khẩu) các giấy tờ: Hợp đồng mua bán, bản kê chi tiết hàng hóa (Packinglist), hóa đơn mua bán (Invoice);

b) Số lượng hồ sơ:  01 bộ.

	4
	Thời hạn giải quyết 
	04 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ theo quy định (01 ngày xác nhận hồ sơ và 03 ngày giải quyết hồ sơ)

	5
	Cơ quan thực hiện TTHC
	a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chi cục Thủy sản thủy Tiền Giang.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thủy sản thủy Tiền Giang.

	6
	Đối tượng thực hiện TTHC
	Tổ chức

Cá nhân

	7
	Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai 
	Phụ lục 12 - Thông tư số 26/3013/TTBNNPTNT.

	8
	Phí, lệ phí
	0,095% giá trị lô hàng (tối thiểu 285.000 đồng, tối đa 9.500.000 đồng. Các chỉ tiêu chất lượng thu theo mức phí kiểm nghiệm chỉ tiêu đơn lẻ tại chương V Thông tư số 204/2013/TT-BTC của Bộ Tài Chính ngày 24/12/2013.

	9
	Kết quả của việc thực hiện TTHC
	Giấy thông báo 

	10
	Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC 
	Không

	11
	Căn cứ pháp lý của TTHC 
	- Căn cứ Luật Thủy sản năm 2003;

- Căn cứ Pháp lệnh Giống vật nuôi năm 2004;

- Căn cứ Pháp lệnh Thú y năm 2004;

- Căn cứ Thông tư 26/2013/TTBNNPTNT về quản lý giống thủy sản;

- Thông tư số 204/2013/TT-BTC của Bộ Tài Chính ngày 24/12/2013 về việc quy định mức thu, chế độ thu, quản lý về sử dụng phí, lệ phí quản lý chất lượng trong nuôi trồng thủy sản.


* Ghi chú; Phần chữ in nghiêng màu đỏ  là nội dung sửa đổi, bổ sung .

Phụ lục 12 - Thông tư số 26/3013/TTBNNPTNT.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM     

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc      

GIẤY ĐỀ NGHỊ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG

                           Kính gửi:…………………………………………………
Tên doanh nghiệp: ………………………………………………………………

Tên người đại diện:………………………………………………………………

Địa chỉ: ……………………………………………………………..……………

Số ĐT:……………………………Fax:………………………………...……….

Đề nghị kiểm tra chất lượng:

1. Tên giống thủy sản (kèm theo tên khoa học):..…….………………..………..

2. Số lượng:…………………….. Khối lượng:………….......………..…………

3. Tuổi:..........................................Độ thuần chủng...............................................

4. Tỷ lệ đực cái................Độ thành thục ............................(đối với giống bố mẹ)

5. Tên cơ sở sản xuất hàng hoá:…………………………………………………

6. Nước sản xuất:…………………………………….….………….……………

7. Nơi xuất hàng:……..………………………………………………………….

8. Nơi nhận hàng:………………………………………………………………..

9. Thời gian đăng ký thực hiện kiểm tra:………………..………………..……...

10. Địa điểm đăng ký thực hiện kiểm tra:…….…………..……………..……...

11. Tài liệu, hồ sơ kèm theo giấy đề nghị kiểm tra này gồm:

a)……………………………………………………..…………………………..

b)…………………………………………………………………………………

12. Thông tin liên hệ:……………..……………Số ĐT..………………………...

Ghi chú: Sau khi được cơ quan kiểm tra đóng dấu xác nhận việc đăng ký kiểm tra, Giấy này có giá trị để làm thủ tục hải quan, tạm thời được phép đưa hàng hóa về nơi đăng ký để kiểm tra chất lượng (nơi nuôi cách ly kiểm dịch) theo quy định. Kết thúc việc kiểm tra chất lượng, cơ sở phải nộp Thông báo kết quả kiểm tra cho cơ quan Hải quan để hoàn tất thủ tục./.

	..............,, ngày…tháng…năm…

CHỦ CƠ SỞ

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

	..............,, ngày…tháng…năm…

ĐẠI DIỆN CƠ QUAN KIỂM TRA

Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)


III. LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP:

1. Cấp giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại.

	1
	Trình tự thực hiện 
	Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Chi cục Kiểm lâm Tiền Giang (Km 1970, QL 1A, ấp Phước Hòa, xã Phước Thạnh, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).

 Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.

- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Chi cục Kiểm lâm phải thông báo bằng văn bản lý do cho tổ chức nộp hồ sơ.

 Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng từ 07 giờ đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần và ngày thứ 7 từ 07 giờ  đến 11 giờ 30 (trừ ngày chủ nhật, lễ, tết nghỉ)

 Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Chi cục Kiểm lâm Tiền Giang (Km 1970, QL 1A, ấp Phước Hòa, xã Phước Thạnh, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) theo bước sau: 
Công chức trả  kết quả cho người nhận. Trường hợp nếu mất phiếu hẹn thì phải có giấy cam kết của tổ chức nộp hồ sơ. 

	2
	Cách thức thực hiện 
	Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước hoặc qua đường bưu điện .

	3
	Thành phần, số lượng hồ sơ
	a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

 -  Đề nghị cấp giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại. (Mẫu số 06).

-  Bản sao có chứng thực phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc bản cam kết đảm bảo các điều kiện về vệ sinh, môi trường theo quy định của pháp luật. 

b) Số lượng: 01 bộ 

	4
	Thời hạn giải quyết 
	05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ

	5
	Đối tượng thực hiện TTHC
	 Tổ chức                                                                                                                          

	6
	Cơ quan thực hiện TTHC
	a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chi cục Kiểm lâm

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  Chi cục Kiểm lâm

	7
	Kết quả của việc thực hiện TTHC
	Giấy chứng nhận

	8
	Lệ phí (nếu có)
	Không                                                                  

	9
	Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có)
	Mẫu số 06 - Ban hành kèm Thông tư số 47/2012/TT-BNNPTNT ngày 25/09/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quy định về quản lý khai thác từ tự nhiên và nuôi động vật rừng thông thường

	10
	Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có)
	 Trại nuôi phù hợp với đặc tính sinh trưởng, phát triển của loài nuôi; đảm bảo an toàn cho người và động vật nuôi; đảm bảo các quy định về vệ sinh môi trường, phòng ngừa dịch bệnh.

	11
	Căn cứ pháp lý của TTHC 
	 Thông tư số 47/2012/TT-BNNPTNT ngày 25/09/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quy định về quản lý khai thác từ tự nhiên và nuôi động vật rừng thông thường.


Mẫu số 6:
Đề nghị cấp giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại

(Ban hành kèm theo Thông tư số   47   /2012/TT-BNNPTNT, ngày   25   tháng  9    năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN TRẠI NUÔI 

ĐỘNG VẬT RỪNG THÔNG THƯỜNG VÌ MỤC ĐÍCH THƯƠNG MẠI 

Kính gửi:
…………………………………

1. Tên và địa chỉ tổ chức đề nghị: 


Tên đầy đủ, địa chỉ, điện thoại; số, ngày cấp, cơ quan cấp giấy phép đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập 
2. Nội dung đề nghị cấp đăng ký: 

Cấp mới (; Cấp đổi (; Cấp bổ sung (; Khác ( (nêu rõ) ….

3. Loài động vật rừng thông thường đề nghị nuôi: 

	Stt
	Tên loài
	Số lượng (cá thể)
	Mục đích gây nuôi 
	Nguồn gốc 
	Ghi chú

	
	Tên thông thường
	Tên khoa học
	
	
	
	

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	



4. Địa điểm trại nuôi: 


5. Mô tả trại nuôi:  

6. Các tài liệu kèm theo:


- Hồ sơ nguồn gốc;


- …. 

	Xác nhận của 

Ủy ban nhân dân cấp xã 

(ký ghi rõ họ tên, đóng dấu)
	…….., ngày…….. tháng …… năm ....….

Tổ chức đề nghị  

(ký ghi rõ họ tên, đóng dấu)
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